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KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ THÁNG 1 LỚP A3

Chủ đề:  THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT

(Từ ngày29/12/2025 đến ngày 23/01/2026)

I. Mục tiêu

1. Phát triển thể chất

1.1. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

*  MT9: Trẻ biết tên và ích lợi một số món ăn, thực phẩm quen thuộc trong gia đình và ở trường MN  Lam Hạ 

- Kể tên 1 số món ăn trong trường Mầm non Lam Hạ 
- Ích lợi của thực phẩm đó với sức khỏe con người.
- Giáo dục trẻ ăn đa dạng các loại thực phẩm
1.2.Phát triển vận động

* MT2: Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi vận động
- Bật xa 25-30 cm
*MT 5: Trẻ thể hiện nhanh mạnh khéo trong thực hiện.
- Ném trúng đích bằng một tay

- Trườn theo đường thẳng

- Bò theo đường dích dắc

*MT 7: Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong 1 số hoạt động

- Xếp chồng 10 - 10 khối không đổ. Xếp theo khả năng của trẻ

- Gập đan các ngón tay vào nhau

- xé, dán giấy,Sử dụng kéo bút

- Tô vẽ nguệch ngoạc

2. Phát triển nhận thức

* MT 17: Trẻ tiếp cận làm quen với 1 số phương pháp học tập tiến tiến hiện đại; Steam...

- Phát triển kỹ năng cá nhân thông qua thực hành bài tập.

- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc cùng nhau hoàn thành các “dự án”  làm đồ dùng đồ chơi đơn giản với phương pháp Stem.

*MT20: Trẻ biết phân loại các đối tượng theo 1 dấu hiệu nổi bật
- Tên gọi, đặc điểm, lợi ích, công dụng.

* MT21: Trẻ biết nhận ra vài mối quan hệ đơn giản của hiện tượng quen thuộc khi được hỏi.

- Nhận ra một vài mối liên hệ đơn giản giữa con vật,với môi trường sống của chúng.

*MT23: Trẻ nhận biết số và đếm số lượng 

- Đếm trong phạm vi 5 và đếm , nhận biết số 5

*MT 25: Trẻ biết tách, gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.

- Tách - gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.

*MT28:Trẻ biết so sánh 2 đối tượng về kích thước 

- Nói được các từ to hơn – nhỏ hơn.

3. Phát triển ngôn ngữ

* MT39: Trẻ hiểu được nghĩa một số từ khái quát gần gũi 

- Các từ khái quát gần gũi:  đồ dùng, đồ chơi, quần áo...

- Lắng nghe và trẻ lời được câu hỏi của người đối thoại
* MT44: Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với lứa tuổi 

- Đọc thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với lứa tuổi.

* MT45: Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn

- Kể lại  1 vài tình tiết truyện đã được nghe có sự giúp đỡ.

- Mô tả sự vật tranh ảnh có sự giúp đỡ.

* MT46: Trẻ biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh.

- Xem các loại sách khác nhau.

- gọi được tên nhân vật trong tranh

* MT 47: Trẻ biết bắt chước giọng nói của nhân vật

- Thể hiện ngữ điệu để bắt chước giọng nói của nhân vật
4. Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội

*MT52: Trẻ cố gắng thực hiện công việc  đơn giản được giao.

-Thực hiện một số công việc phục vụ cho bản thân và công việc được giao như : xếp  đồ chơi, chia giấy vẽ.
*MT54: Trẻ biết chờ đến lượt 

- Tôn trọng hợp tác chấp nhận

5 .Phát triển thẩm mỹ 

*MT68: Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.

- Hát tự nhiên

- Hát theo giai điệu bài hát quen thuộc

*MT69: Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát.
- Vận động minh họa

*MT70 : Trẻ biết sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp

- Sử dụng các dụng cụ: sắc xô, phách tre... gõ đệm theo phách, nhịp 

*MT72: Sử dụng một số kỹ năng vẽ các nét thẳng, xiên ngang tạo thành bức tranh đơn giản 

- Vẽ các nét thẳng, xiên ngang tạo thành bức tranh đơn giản.

*MT73 :   Trẻ biết xé theo dải, xé vụn và dán tạo thành sản phẩm đơn giản 

- Sử dụng một kỹ năng xé dán để tạo thành sản phẩm
*MT74: Trẻ biết sử dụng kỹ năng nặn lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm.

- Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối

*MT75: : Trẻ biết xếp chồng, xếp cạnh, xép cách tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản

- Sử dụng một số kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm.

II. Yêu cầu, chuẩn bị

1. Yêu cầu (kiến thức, kỹ năng, thái độ)

* Kiến thức

 - Trẻ biết tên gọi và các đặc điểm,ích lợi, tiếng kêu, thói quen, thức ăn, nơi sống, vận động  nổi bật của 1 số con vật nuôi trong gia đình 

- Trẻ biết tên gọi và các đặc điểm nổi bật như hình dáng tiếng kêu, thói quen, thức ăn, nơi sống, vận động của chúng

-Trẻ biết gọi đúng tên con vật sống dưới nước, nơi sống, đặc điểm, ích lợi và các bộ phận chính bên ngoài của 1 số con vật sống dưới nước

- Trẻ biết tên gọi và 1 số đặc điểm nổi bật nơi sống, cấu tạo, màu sắc, vận động, thức ăn, ích lợi hay có hại của 1 số loại côn trùng và chim

 - Trẻ nhận biết sự giống và khác nhau rõ nét của 2 con vật 

- Trẻ biết đếm đến 5, nhận biết số 5

- Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 5
- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 5
- Trẻ biết so sánh to hơn nhỏ hơn.

- Trẻ nhớ tên bài hát, hát rõ lời ca, đúng nhịp các bài hát : “Gà trống mèo con và cún con”“ Voi làm xiếc” “Con chim non”

- Trẻ biết hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “cá vàng bơi”

- Trẻ biết vận động giống 1 số con vật và dùng sức để bật xa 25-30cm,  Ném trúng đích bằng một tay,Trườn theo đường thẳng, Bò theo đường dích dắc

 - Trẻ  biết vẽ trùng khít theo đường chấm mờ và tô màu trùng khít hình vẽ để tạo ra sản phẩm.

 - Trẻ đọc rõ từ, hiểu nội dung bài thơ :” Đàn gà con” “Rong và cá” “ Ong và bướm”

- Trẻ biết kể chuyện diễn cảm, bắt chước giọng điệu của các nhân vật trong truyện : ‘Bác Gấu đen và 2 chú thỏ”

- Trẻ biết vẽ tô màu 1 số con côn trùng, vẽ con ong, vẽ con cá

- Trẻ biết cắt dán con vịt

- Trẻ biết nặn con rắn

 - Trẻ biết chơi theo nhóm, biết sử dụng đồ chơi khi chơi.

- Trẻ biết một số quyền của mình như quyền được bảo vệ, quyền được yêu thương chăm sóc động vật, quyền tự do lựa chọn theo ý mình.

- Trẻ biết quan sát: Quang cảnh bầu trời, các con vật nuôi trong gia đình, các con vật sống trong rừng, các con vật sống dưới nước, các con côn trùng và chim.

- Trẻ biết chơi đóng vai: cửa hàng bán các con vật nuôi trong gia đình,xây trang trại chăn nuôi,tô màu các con vật nuôi trong gia đình, làm sách chủ đề,xem tranh ảnh về các con vật nuôi trong gia đình,biểu diễn các bài hát trong chủ đề.

- Trẻ biết chơi đóng vai: bán hàng thú nhồi bông, xây vườn bách thú, xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng; tô màu, nặn các con vật sống trong rừng;làm sách chủ đề, biểu diễn các bài hát trong chủ đề.

- Trẻ biết chơi bán hàng; xây ao cá; xem tranh ảnh sách về các con vật sống dưới nước; phân loại lô tô các con vật sống dưới nước; tô màu các con vật sống dưới nước, làm sách chủ đề; biết biểu diễn các bài hát trong chủ đề.

- Trẻ biết đóng vai: bán hàng, lắp ghép chuồng trại; tô màu các con côn trùng và chim; phân loại lô tô côn trùng có lợi có hại,xem tranh ảnh về các loại côn trùng; biết biểu diễn các bài hát trong chủ đề.

* Kỹ năng
- Kỹ năng khi gặp con vật nguy hiểm , vắt sữa bò , kỹ năng chăm sóc con vật ,..
- Rèn cho trẻ kỹ năng hát theo nhịp bài hát,vận động theo nhịp,tự tin biểu diễn khi hát các bài hát trong chủ  đề 

- Rèn cho trẻ kỹ năng  đếm đến 5, nhận biết số 5, ,so sánh to hơn nhỏ hơn.

- Rèn cho trẻ kỹ năng bật xa 25-30cm, ném trúng đích thẳng đứng,trườn theo hướng thẳng, Bò theo đường zich zac

- Rèn cho trẻ kỹ năng vẽ, tô màu mịn đẹp không nhoen ra ngoài.

- Rèn cho trẻ kỹ năng tìm hiểu, khám phá động vật nuôi trong gia đình,một số con vật sống trong rừng,động vật sống dưới nước, côn trùng và chim,

- Rèn cho trẻ kỹ năng đọc  thơ diễn cảm, mạch lạc chính xác.

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, đàm thoại.

- Rèn cho trẻ 1 số kĩ năng hát,vận động theo nhạc bài hát.,hát thuộc bài hát đúng nhịp điệu.

- Rèn cho trẻ kỹ năng: vo tròn, ấn dẹt để tạo ra sản phẩm.

- Rèn kỹ năng cầm bút ngồi đúng tư thế khi học sách BLQVCC, BLQVT…
- Rèn cho trẻ  kỹ năng đóng vai chơi; xếp chồng, xếp nối; kỹ năng trang trí;  ; kỹ năng chọn và phân loại lô tô; kỹ năng giở sách xem tranh; kỹ năng biểu diễn cho trẻ.

- Rèn thói quen cất và giữ gìn đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định.

  *Thái độ

- GD trẻ biết yêu quí các con vật nuôi và có thói quen chăm sóc bảo vệ chúng

- Biết sử dụng tiết kiệm thức ăn chế biến thức ăn từ các con vật( ăn hết xuất)

- Biết nhớ ơn kính trọng người chăn nuôi

- Biết bảo vệ môi trường, cất dọn đồ dùng đồ chơi đúng nơi qui định.

2. Chuẩn bị

a. Trang trí lớp

- Trang trí lớp với các hình ảnh, biểu tượng gần gũi về chủ đề động vật

- Tranh chủ đề ngay đầu lớp học

- Bảng điểm danh, bảng bé ngoan

- Thư viện góc sách truyện có chủ đề động vật

b. Đồ dùng của cô

- Tranh vẽ con cá, cắt dán con vịt,vẽ con ong, nặn con rắn, Giấy, bút sáp, 

- Một số tranh, ảnh, sách, tài liệu, truyện về chủ đề.

- Một số phương tiện phục vụ cho khám phá về chủ để động vật (Ti vi, máy tính, đầu quay, đàn…).

- Các băng đĩa có những bài hát, bài thơ, câu truyện về chủ đề động vật

- Đồ dùng học liệu (bút màu, sách, vở, giấy màu, thẻ chữ số, thẻ chữ cái, lô tô đủ cho trẻ).

- Một số đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động chung và hoạt động góc như: đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi xây dựng 

- Sỏi, vỏ hến, cây hoa lá để trẻ chơi ở các góc chơi.

c.Đồ dùng, đồ chơi của trẻ

- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lôtô chủ đề động vật …. Vòng, gậy thể dục

- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.

- Sách, vở tạo hình, toán, bút sáp màu, bảng, phấn, đất nặn.

- Bộ đồ chơi xây dựng.  Đồ chơi nấu ăn……

III. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 29/12 - 02/01)
	Tuần 2

(Từ 05/01 - 09/01)
	Tuần 3

( Từ 12/01 - 16/01)
	Tuần 4

(Từ 19/01 - 23/01)
	Lưu ý

	Chủ đề
	Động vật nuôi trong gia đình
	Một số con vật sống trong rừng
	Động vật sống dưới nước


	Côn trùng - Chim
	

	Đón trẻ
Trò chuyện

	- Cô đứng cửa lớp niềm nở đón trẻ vào lớp, trao đổi phụ huynh nắm bắt tình hình sức khỏe, đặc điểm sinh lý, tính cách của trẻ nhằm phối kết hợp việc chăm sóc giáo dục trẻ.
- Tận dụng tình huống để trẻ giao tiếp bằng lời, chia sẻ thông tin, thể hiện sự quan tâm tới những người xung quanh
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc 
-Cô hướng dẫn trẻ điểm danh theo tổ, động viên khuyến khích trẻ kịp thời 
- Giáo dục trẻ đi học chuyên cần. Hướng dẫn trẻ tự cất ba lô đúng nơi quy định, cởi và cất giầy, dép đúng chỗ. Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ.
- Trao đổi với phụ huynh về đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông
	

	TD sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ, gà gáy
+ Tay vai:  Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay, hai tay thay nhau quay dọc thân
+ Bụng:  Đứng nghiêng người sang hai bên, đứng đan tay sau lưng- gập người về trước
+ Chân:  Bước khuỵu một chân về phía trước, chân sau thẳng; bước khuỵu chân trái sang bên trái, chân phải thẳng.
+ Bật: Bật tiến về phía trước, bật khép tách chân
Rèn kỹ năng lấy và cất dụng cụ tập thể dục, kỹ năng xếp hàng
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	KPKH
Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình (Con gà mái con gà trống ,con vịt 
	KPKH
Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng (con voi, con hổ)

	KPKH
Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước


	KPKH
Tìm hiểu về môt số loại côn trùng (Con châu chấu, con ong, con chim)


	

	
	3
	LQVT

Đếm đến 5 nhận biết số 5
	LQVT

Thêm bớt trong phạm vi 5

	LQVT

Tách gộp trong phạm vi 5


	LQVT

To hơn – nhỏ hơn
	

	
	4
	Âm nhạc

 + Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con

+ Nghe hát: Gà gáy le te

dân ca cống khao

+ Trò chơi: Đoán tên con vật
	Âm nhạc

+ Dạy VĐ “Voi làm xiếc”

(Nhạc : Anh

 Lời: Phan Hiền)

+ Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn

+ Trò chơi: Bắt chước hình dáng tiếng kêu con vật
	Âm nhạc

+ Dạy hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “cá vàng bơi”

+ Nghe hát: Cái bống

+ TCAN: Chơi ai nhanh nhất


	               Âm nhạc

+ Dạy hát “Con chim non”

Tg: Lý Trọng

+ Nghe hát: Con chim vành khuyên

Tg: Hoàng Vân

+ TCAN: Chim bay
	

	
	5
	Nghỉ Tết dương lịch
	Tạo hình
Nặn con rắn
	Tạo hình
Vẽ con cá
	Tạo hình
Vẽ con ong 
	

	
	6
	Thể dục

VĐCB: Bật xa 25 -30 cm
TCVĐ: : Ném bóng vào rổ

	Thể dục

Trườn theo đường thẳng
TCVĐ: tìm về đúng nhà
	Thể dục

-VĐCB: Bò theo đường dích dắc

TCVĐ : Lấy bóng 
	Thể dục

Ném trúng đích bằng một tay 
TCVĐ: tìm về đúng nhà
	

	Hoạt động ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:
- Chơi vận động: Bắt chước tiếng kêu của các con vật
- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…
	-HĐCCĐ :
HĐCCĐ: Xếp hình con vật theo hình vẽ

- CTD: Bóng vòng, đcnt…


	- HĐCCĐ :

- Chơi VĐ: Cò bắt ếch

- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…
	HĐCCĐ

- Chơi VĐ: chim bay, cò bay

- Chơi tự chọn: chơi với hột hạt, sỏi,  lá cây…
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	- HĐCCĐ :
 - Quan sát: quang cảnh bầu trời …

- Chơi vận động: Bắt chước tiếng kêu của các con vật 
- Chơi tự chọn: chơi với sỏi,đá  phấn…
	- HĐCCĐ :
Nhặt lá rụng quanh sân trường.

- Chơi với phấn , lá cây,đồ 

chơi ngoài trời…
	- HĐCCĐ
TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự chọn : Đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây.
	- HĐCCĐ 
- Chơi VĐ: bắt bướm
- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…
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	- HĐCCĐ :
Làm con trâu bằng lá đa lá mít.
- Chơi tự chọn: chơi với đồ dùng cô giáo đã chuẩn bị lá cây hột hạt
	- HĐCCĐ:
- Chơi vận động: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: chơi với hột hạt, sỏi,  lá cây…

	- HĐCCĐ:
- Chơi vận động: Tôm cua cá 

- Chơi tự chọn: chơi với hột hạt, sỏi,  lá cây…


	- HĐCCĐ:
- Chơi VĐ: chim bay, cò bay

- Chơi tự chọn: chơi với hột hạt, sỏi,  lá cây…
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	Nghỉ Tết dương lịch
	- HĐCCĐ :
Nhặt lá rụng quanh sân trường.

- Chơi với phấn , lá cây,đồ 

chơi ngoài trời…
	- HĐCCĐ:

TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- CTD: Phấn , lá, ĐCNT

	- HĐCCĐ:  

Hoạt động đọc sách trên phòng  thư viện 
- Chơi tự chọn
Chơi với phấn, với lá cây.
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	HĐCCĐ
- Làm con mèo bằng lá chuối.

- CTD : Với bóng, vòng
	HĐCCĐ
- Quan sát: con dê trong vườn cổ tích
- Chơi với đồ chơi ngoài trời…

	- HĐCCĐ:
- Chơi VĐ: Cò bắt ếch

- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…
	- HĐCCĐ:  

- Chơi VĐ: bắt bướm
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời…

	

	Hoạt động (Thay thế HĐ góc
	5
	Nghỉ Tết dương lịch
	HĐ tập thể: chơi kéo co với lớp b3
	HĐ trải nghiệm:

Bắt cua , cá , cho cá ăn 
	HĐ trải nghiệm:

- Hoạt động trải nghiệm: Trải nghiệm kiến kiếm mồi 
	

	Hoạt động góc
	1. Góc xây dựng 

( T1):  Xây trại chăn nuôi
(T2):  Xây dựng vườn bách thú
(T3): Xây dựng ao cá
 (T4): Lắp ghép chuồng trại
a) Mục đích, yêu cầu

- Biết lấy các hình, khối xếp nối thành trại chăn nuôi,  vườn bách thú, ao cá ,lắp ghép chuồng trại ,có cây xanh, ghế, cổng, con vật…..
+ Trẻ biết dùng gạch, hàng rào, sỏi đá làm ao thả cá, trồng cây quanh ao.

+ Trẻ biết dùng gạch, hàng rào, xếp cổng, lối đi, chuồng cho con thú ở...

+ Trẻ biết dùng gạch, hàng rào, nút nhựa lắp ghép chuồng trại

- Trẻ biết bố cục cho công trình hài hòa
Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

Vật liệu xây dựng: gạch, các loại cây cỏ, hoa,con thú nhựa, cổng ,nút nhựa, Gạch, hột hạt, cây xanh...c) Cách chơi
Cho trẻ nhận vai chơi: - Cô trò chuyện gợi ý để trẻ xếp đường đi. Cô gợi hỏi các bác xếp như thế nào? Bác nào làm chủ công trình, bác nào chở vật liệu... cô hướng dẫn trẻ chơi tham gia chơi cùng trẻ.

- Cô cho trẻ nhận vài chơi và gợi hỏi để trẻ kể về trang trại ,  Trẻ về góc chơi chủ công trình bao quát chỉ đạo các bác thợ xây, người xây tường bao, người xây trang trại nhà ngói, …cử người đi chợ mua nguyên vật liệu về xây dựng, xây cổng ra vào trang trại,vườn bách thứ,ao cá ,lắp ghép chuồng trại…..
2. Góc phân vai

- T1: Bác sỹ.

 (T2,4,3): Chơi bán hàng

a) Mục đích, yêu cầu

Trẻ biết chơi đóng vai bán hàng dưới sự hướng dẫn của cô

- Trẻ về góc chơi, tự nhận vai chơi.  Người bán hàng khi có khách mua hàng ra mời chào khách hỏi khách mua gì lấy hàng nói giá tiền cho khách và cảm ơn khi khách trả tiền. Bác sĩ biết khám và tiêm cho các con vật khi bị ốm...

Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

- Đồ chơi bán hàng, đồ chơi bác sĩ..
Quầy hàng, 1 số đồ dùng, đồ chơi

c) Cách chơi

* Góc bán hàng bán đồ dùng, đồ chơi

• Trẻ phân vai: người bán hàng, người mua, thu ngân.

• “Người bán” giới thiệu các loại đồ dùng, đồ chơi, hướng dẫn cách chọn.

•“Người mua”lựa chọn,hỏi giá,trả tiền.“Thu ngân” nhận tiền, trả lại tiền thừa, gói đồ cho khách

• Có thể tổ chức thêm tình huống: khách trả hàng, đổi hàng, hoặc bạn bè cùng nhau đi mua

: Bác bán hàng ơi, siêu thị của bác bán nhiều đồ chơi thế bác hãy sắp xếp đồ dùng, đồ chơi thành nhóm sao cho đẹp mắt nhé...sau khi trẻ mua đồ chơi về cô hướng dẫn trẻ giúp trẻ mở rộng vai chơi 

* Góc chơi phòng khám bệnh: Cô cho trẻ nhận vai chơi: bác chăm sóc cho các con vật  như thế nào? nếu không may các con vật bị thương bác sĩ sẽ làm gì ?... khi khách mang con vật  đến khám bác sỹ phái niềm nở tiếp đón bệnh nhân...Cô hướng dẫn cách khám bệnh cho các con vật cho trẻ 
3. Góc nghệ thuật ( tạo hình – âm nhạc)

( T1):  Hát vận động về chủ đề, làm sách chủ đề

(T2):   Tô màu thức ăn và các con vật sống trong rừng, làm sách chủ đề 
(T3): Biểu diễn các bài hát trong chủ đề 
 (T4,):  Làm sách chủ đề,  Biểu diễn các bài hát trong chủ đề 
a) Mục đích, yêu cầu

Trẻ biết hát vận động một số bài hát trong chủ đề. 

Trẻ biét tô màu trang phục chú bộ đội, biết thực hiện các yêu cầu trong sách chủ đề

Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

- Sách chủ đề,tranh đồ dùng dụng cụ của bác nông dân, sáp màu,bút chì…

- Mũ múa, dụng cụ âm nhạc.

c) Cách chơi

- Cô gợi hỏi để trẻ nói tên 1 số bài hát trong chủ đề. Động viển, khuyến khích trẻ hát, vận động.

- Cô gợi ý để trẻ nói tên 1 số bài hát nói về cơ thể bé. Cô dộng viên trẻ hát kết hợp VĐ, cô chú ý sửa sai cho trẻ. Cô bao quát, đổi nhóm chơi cho trẻ.

- Cô hướng dẫn trẻ tô màu, thực hiện các yêu cầu trong sách chủ đề.
4. Góc học tập – sách truyện

T1,T2,T4): Xem tranh ảnh về các con vật
a. Mục đích, yêu cầu

Trẻ biết chọn  lô tô về các con vật nuôi trong gia đình, sống trong rừng ,côn trùng .
b) Chuẩn bị

Tranh lô tô về các  con vật nuôi trong gia đình, sống trong rừng ,côn trùng
c) Cách chơi

- Cô trò chuyện gợi ý để trẻ chọn lô tô về  các  con vật nuôi trong gia đình, sống trong rừng ,côn trùng
- Cô cho trẻ gọi tên  các  con vật nuôi trong gia đình, sống trong rừng ,côn trùng , nói lên đặc điểm của các con vật. Cô gợi mở giúp trẻ biết chọn lô tô về các con vật …Cô bao quát, khích lệ trẻ phối hợp các góc chơi với nhau, đổi nhóm chơi cho trẻ.

 5. Góc thiên nhiên , khoa học 

(T2):  Chăm sóc cây xanh

( T3) : KPKH: : Ghép hình học (hoặc số)

(a) Mục đích, yêu cầu

Trẻ biết nhặt cỏ, tưới nước cho cây

Trẻ biết ghép các hình và các số đã học

b) Chuẩn bị

- ô doa, cây xanh

- Các hình và số

c) Cách chơi

- Trẻ cùng nhau chơi ở góc thiên nhiên, trẻ tự phân công công việc, cô động viên trẻ và nhắc nhở trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi

- Trẻ biết ghép các hình và số theo mẫu của cô
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng. Tiếp tục dạy trẻ kỹ năng lau mặt khi bẩn. Trẻ  mặc, thay quần áo khi thấy có mồ hôi, khi ướt.

- Giới thiệu về các món ăn trong bữa ăn cho trẻ, ích lợi của món ăn đối với sức khoẻ con người.

- Dạy trẻ mời cô, mời bạn trước khi ăn, không làm đổ vãi thức ăn, ăn hết xuất…

- Trải nghiệm : Bữa ăn vui vẻ ( ăn bằng khay )
	

	Hoạt động chiều
	Thứ 2
	Dạy trẻ KNS
Kỹ năng khi gặp con vật nguy hiểm (chó giữ)

	Dạy trẻ KNS:

Vắt sữa bò
	Dạy trẻ KNS:  

 Kỹ năng chăm sóc các con vật
	Dạy trẻ KNS:
  Giải cứu con vật
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	Cho trẻ làm sách BLQVT 
Đếm, nhận biết 5
	Cho trẻ làm sách BLQVT
Tách 1 nhóm thành 2 nhóm nhỏ
	Cho trẻ làm sách BLQVT 
Gộp 2 nhóm thành 1 nhóm
	Cho trẻ làm sách BLQVT
To hơn - nhỏ hơn
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	- Sử dụng sách BLQVCC: b
	- Sử dụng sách BLQVCC: d
	Ôn hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “cá vàng bơi”


	- Sử dụng sách BLQVCC: đ
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	Nghỉ Tết dương lịch 
	Truyện 

Bác gấu đen và hai chú thỏ
	Thơ
Rong và cá
	Thơ
Ong và bướm
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	Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 1

Chủ đề nhánh: Động vật nuôi trong gia đình
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 29/12 đến ngày 02/01/2026)  

Thứ 2 Ngày 29 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Khám phá xã hội :

Tìm hiểu một số con vật nuôi trong gia đình (Con gà mái , con gà trống ,con vịt ) 5E

	Khoa học (S):

Trẻ biết tên một số con vật nuôi trong gia đình như gà mái, gà trống và con vịt; nhận biết được một vài đặc điểm nổi bật của từng con vật và lợi ích của chúng đối với con người; biết nơi sống quen thuộc của gà, vịt trong gia đình.

Công nghệ (T):

Trẻ nhận biết một số dụng cụ đơn giản dùng để chăm sóc vật nuôi như máng ăn, máng uống, chuồng nuôi; hiểu con người sử dụng các dụng cụ đó để nuôi và bảo vệ con vật.

Kỹ thuật (E):

Trẻ biết cách chăm sóc con vật nuôi qua các hoạt động đơn giản như cho ăn, giữ chuồng sạch; biết xếp, lắp ghép chuồng nuôi gà, vịt bằng các khối gỗ, lego hoặc vật liệu quen thuộc.

Nghệ thuật (A):

Trẻ thể hiện sự sáng tạo thông qua việc vẽ, tô màu con gà, con vịt theo ý thích; biết vận động, hát các bài hát về con vật nuôi.

Toán học (M):

Trẻ biết đếm số con vật trong phạm vi 1–3; biết so sánh đơn giản to – nhỏ; phân loại con vật theo một số đặc điểm như nơi sống, hình dáng
	* Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát “ Gà trống mèo con và cún con 
-Mô hình các con vật hoặc tranh con gà mái , con gà trống , con vịt
- giỏ các con vật
	Hoạt động 1 : Gắn kết

-Xúm xít ,xúm xít :Cô và trẻ cùng đi đến thăm nông trại và hát bài hát “ Gà trống mèo con và cún con”

- Đã đến nông trại của bác nông dân rồi các con cùng xem trong nông trại của bác nông  có nuôi những  gì?
(Trẻ kể tên các con vật).

- Các con vật này là động vật sống ở đâu?

 - Ngoài những con vật này con còn biết những con vật nào sống trong gia đình?

=> Các loại động vật sống trong gia đình có rất nhiều lợi ích vì vậy các con phải biết chăm sóc ,hàng ngày cho các con vật ăn để nó nhanh lớn.
2.Hoạt động 2: Khám phá
Các con hãy về nhóm của mình để xem chúng mình nhận được món quà gì nhé.

- Nhóm 1:  Quan sát và thảo luận về con gà mái.

- Nhóm 2: Quan sát và thảo luận về con gà trống.

- Nhóm 3: Quan sát và thảo luận về con vịt.

 Cô đi đến các nhóm gợi ý cho trẻ nói những hiểu biết của mình về đặc điểm các con vật :con gà mái ,con gà trống con vịt

+ Các con đang thảo luận về con vật gì đấy?

+ Con biết những gì về con vật này?

* HĐ3 : Giải thích
- Cô cho đại diện các nhóm lên trình bày hiểu biết 
=> Gà trống thuộc nhóm gia cầm ,gà trống là con vật nuôi trong gia đình có mỏ nhọn, có hai cánh , hai chân cao, chân có cựa ngón chân có móng sắc nhọn, đuôi dài và cong, sống trên cạn và không biết đẻ trứng, thức ăn của gà trống là ;cám, gạo, ngô...
=> Con vịt là loại động vật nuôi trong gia  đình   vịt có bộ lông mượt không thấm nước, mỏ  vịt bẹt để thuận tiện cho việc mò cua mò ốc dưới ao, vịt bơi được là nhờ có màng ở dưới chân như mái chèo giúp vịt bơi được dưới nước.Vịt đẻ trứng và thuộc nhóm gia cầm
* So sánh con gà trống và con vịt

Các con vừa được tìm hiểu con gà và con vịt .Bạn nào giỏi cho cô biết con gà và con vịt có điểm gì giống và khác nhau

- Giống nhau : đều là động vật nuôi trong gia đình  ,có mỏ, có 2 chân, 2 cánh.

- Khác nhau :

 (gà trống có mào, mỏ nhọn, chân có cựa, chân không có màng,  tiếng gáy “ò ó o” sống ở trên bờ, con vịt ; mỏ dẹt, chân có màng da, kêu “ cạc cạc cạc” sống ở dưới nước, và cả trên bờ.)

* HĐ4: Mở rộng:

Ngoài những con vật cô và các con vừa tìm hiểu còn có rất nhiều các loài vật khác chúng mình cùng quan sát

- Cô cho trẻ kể những con vật có 2 chân , 2 cánh có nuôi trong gia đình trẻ; ngan....

- Cô cho trẻ xem hình ảnh một số con vật khác; con ngan, ngỗng....

Trò chơi 1: “ Thi xem ai nhanh”

- Các con ơi thấy lớp mình ngoan và giỏi cô thưởng cho các con một trò chơi đó là trò chơi “Thi xem ai nhanh”

+ Cách chơi : Cô  phát cho mỗi bạn 1 giổ đồ chơi nhiệm vụ của các con là nghe thật tinh , cô bắt chước tiếng kêu của con vật chúng mình tìm đúng con vật đó và giơ cao đọc to nhá 

+ Luật chơi : Bạn nào chọn sai bạn đó nhảy lò cò

 - Cô tổ chức cho trẻ chơi

*Trò chơi 2: Thi xem đội nào nhanh.

Cô chia trẻ tham gia chơi thành 3 đội đội gà mái ,đội gà trống và đội vịt (mỗi đội gồm 5 - 6 trẻ).

- Cách chơi: Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ đứng đầu đi theo đường hẹp  lên chọn 1 con vật và mang về thả vào nông trại, sau đó  về cuối hàng đứng. Cứ như vậy cho đến hết 1 bản nhạc.

- Luật chơi: Mỗi lần chỉ được vận chuyển một con vật. Hết 1 bản nhạc đội nào chọn đúng và nhiều con vật hơn đội đó là đội thắng cuộc.

- Cô cho trẻ chơi 2 lần và nhận xét trẻ chơi.

* HĐ5 : Đánh giá 

- Cô hỏi trẻ xem nay được khám phá những con gì?

- Tiếng kêu của các con vật như thế nào?

- Cô và trẻ cùng hát bài hát “ Một con vịt ’’ và đi ra ngoài
	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thảo luận 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
-Trẻ lắng nghe  
-Trẻ lắng nghe  
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời
Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời:
- Chơi VĐ: Bắt chước tạo dáng 

- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…

	*Kiến thức 

- Trẻ biết cách chơi, bắt chước dáng đi của con vật.

- Trẻ sử dụng sỏi, phấn để xếp, vẽ về các con vật nuôi đơn giản

*Kỹ năng 

- Rèn kỹ năng làm theo hiệu lệnh 

*Thái độ 

- Chơi vui vẻ đoàn kết
	- Sân chơi rộng sạch sẽ
Sân chơi, sỏi, phấn


	2. Chơi vận động
+ Cách chơi: Cho cả lớp vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh tạo dáng con vật nào thì trẻ phải bắt chước dáng đi của con vật đó

+ Luật chơi: Trẻ phải bắt trước dáng đi của con vật đó, không giống phải nhảy lò cò

Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét xem ai tạo dáng đi giống các con vật nhất

3.  Chơi tự chọn

- Cô cho trẻ lựa chọn phấn vẽ hoặc sử dụng sỏi, đá để xếp một số con vật nuôi đơn giả trẻ thích

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi

	-Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sỹ
- Góc xây dựng:Xây dựng trang trại chăn nuôi

- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

 - Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề

	Hoạt động chiều
Dạy trẻ KNS
 Kỹ năng khi gặp con vật nguy hiểm (chó giữ)

	1. Kiến thức
-Trẻ biết chó dữ/chó lạ có thể gây nguy hiểm.

-Trẻ nhận biết một số dấu hiệu chó dữ: sủa to, nhe răng, dựng lông, chạy đuổi theo người.

-Trẻ biết những việc nên làm và không nên làm khi gặp chó dữ.

Kỹ năng
-Biết đứng yên, bình tĩnh, không la hét khi gặp chó dữ.

-Biết che mặt, bảo vệ cổ, bụng khi bị chó tấn công.

-Biết tìm người lớn giúp đỡ sau khi gặp nguy hiểm.

3Thái độ
-Trẻ có ý thức tự bảo vệ bản thân.

-Không trêu chọc, đuổi đánh chó.

 
	-  Tranh ảnh/ video tình huống: chó hiền – chó dữ

- Thẻ hình: “Nên làm” – “Không nên làm”

- Mô hình hoặc thú bông chó


	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú 

-Cô cho trẻ nghe tiếng chó sủa 

Trò ch-uyện:

Các con có sợ tiếng chó sủa không?

Khi gặp chó lạ các con cảm thấy thế nào?

Dẫn dắt: “Hôm nay cô sẽ dạy các con cách giữ an toàn khi gặp chó dữ nhé!”
2. Hoạt động 2: Khám phá – Đàm thoại 

a. Nhận biết chó dữ
Quan sát tranh:

Chó sủa to

Chó nhe răng

Chó chạy đuổi theo người
 Kết luận: Đó là những dấu hiệu chó có thể gây nguy hiểm.
b. Kỹ năng an toàn khi gặp chó dữ
Cô hướng dẫn trẻ ghi nhớ bước an toàn:
-Đứng yên – không chạy
-Không la hét – không nhìn chằm chằm vào chó
-Hai tay che mặt, cúi đầu
-Từ từ lùi xa và tìm người lớn
 -Không trêu chọc, không ném đá, không giật đuôi chó.

3. Hoạt động 3: Thực hành – Trải nghiệm 
a. Trò chơi: “Nên hay không nên?”
Cô đưa tranh:

Trẻ đứng yên khi chó đến 

Trẻ chạy và la hét 
Trẻ đến gần và trêu chó
Trẻ giơ thẻ đúng.

b. Đóng vai tình huống
1 trẻ làm “chó” (đội mũ chó)

1 trẻ là người gặp chó

Trẻ thực hành:

Đứng yên

Che mặt

Lùi lại từ từ

Cô nhận xét – chỉnh sửa cho đúng kỹ năng.

4. Hoạt động 4: kết thúc
Nhận xét và chuyển sang hoạt động khác 
	- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời 
- Trẻ quan sát 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..


Thứ 3 Ngày 30 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Làm quen với Toán

- Đếm, nhận biết 5


	* Kiến thức: Trẻ đếm đến 5, nhận biết các nhóm có số lượng 5, nhận biết chữ số 5
* Kỹ năng:
- Trẻ biết xếp tương ứng 1: 1
- Trẻ đếm thành thạo từ 1- 5 và đếm từ trái qua phải (từ trên xuống dưới)
- Trẻ tìm và tạo được các nhóm có số lượng từ 1- 5 theo yêu cầu của cô
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô, có nề nếp trong học tập
- Trẻ có ý thức hoạt động tập thể

	* Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát “Đàn gà con  ”,nhạc bài Gà trống mèo con và cún con 
- 5 con thỏ , 5 củ cà rốt , thẻ chấm tròn 1- 5 cô to hơn của trẻ
-Mô hình các con vật 

* Đồ dùng của trẻ
- Mỗi trẻ 5 thỏ , 5 củ cà rốt  thẻ chấm tròn 1- 5
- Tranh cho trẻ khoanh 
- Bút màu.


	HĐ1: Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ vận động bài hát “Đàn gà con ”  trò chuyện về bài hát
- Chúng mình vừa hát bài hát gì?

- Gà là động vật nuôi ở đâu có mấy chân ?

- Ngoài gà ra chúng mình còn biết những con vật gì nuôi trong gia đình nữa ?

 GD :Trẻ biết yêu quý các con vật nuôi trong gia đình hàng ngày chăm sóc bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình mình .Hôm nay cô thưởng cho chúng mình chuyến thăm qua trang trại bác nông dân cô mời chúng mình nào.

2. Nội dung:

 Hoạt động 2: Ôn số lượng trong phạm vi 4
 - Đã đến trang trại bác nông dân rồi chúng mình nhìn xem trang trại bác nông dân nuôi những con  gì nào ?

- Chúng mình đếm to có bao nhiêu con lợn nhé 

- Có mấy con mèo nào ? 

- Cùng đếm giúp cô có mấy con trâu nào ?

- Chúng mình đếm to có bao nhiêu con gà nào ? 

- Bạn nào có nhận xét gì về nhóm các con vật mà chúng mình vừa đếm ? Như thế nào với nhau ?

Có bằng nhau không và bằng mấy ?

Các con ơi chúng mình vừa đếm các con vật rồi và nhóm các con vật đều bằng nhau và bằng 4 đấy 

* Đếm đến 5. Nhận biết các nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết chữ số 5.
- Bác nông dân đã tặng cho chúng mình 1 rổ quà bây giờ chúng mình mang phần quà về trước đi nào.

- Chúng mình quan sát trong rổ có những gì nào?

- Ngày hôm nay cô có một câu chuyện rất hay kể về bạn Thỏ câu chuyện diễn ra như thế nào cô mời chúng mình lắng nghe cô kể câu chuyện này nhé.

“Mùa đông đến thời tiết ngoài trời lạnh giá anh em nhà thỏ đói bụng quá nhưng không có gì để ăn cả anh em thỏ quyết định sẽ đi ra ngoài để kiếm đồ ănThỏ anh đi trước 2 thỏ em theo sau cô mời các bạn sẽ xếp cho cô lần lượt các bạn thỏ từ trái qua phải trên cùng 1 hàng ngang nhé.

(Cô quan sát trẻ xếp )

Ba  anh em thỏ đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đã kiếm được 4 củ cà rốt .Cô mời các con hãy xếp 4 củ cà rốt tương ứng với chú thỏ bên trái với chúng mình nhé (Cô qs trẻ xếp và hướng dẫn trẻ )

- Bây giờ chúng mình đếm xem có bao nhiêu củ cà rốt và bao nhiêu bạn thỏ nhé.

- Trẻ đếm số thỏ 

- Trẻ đếm số cà rốt 

- Vậy số Thỏ và cà rốt như thế nào với nhau?

- Vậy nhóm thỏ và nhóm cà rốt nhóm nào nhiều hơn,và nhiều hơn là mấy?Vì sao con biết (Cô gọi 2-3  trẻ nx)

- Nhóm cà rốt và nhóm thỏ nhóm nào ít hơn ,ít hơn là mấy vì sao con biết ?

- Vậy ai giỏi cho cô biết làm như thế nào để cho nhóm thỏ và nhóm cà rốt bằng nhau?

(Cô gọi 2-3 trẻ trả lời)

- Có 2 cách một là bớt đi một con thỏ và ngày hôm nay cô cháu mình sẽ thêm 1 củ cà rốt cho bạn thỏ bây giờ chúng mình cùng nhau thêm củ cà rốt cho bạn thỏ nữa nào. 

-Chúng mình cùng đếm to số cà rốt nào.

Các con ơi 4 củ cà rốt thêm 1 củ cà rốt bằng  mấy củ cà rốt 

- Để biểu thị nhóm có 5 đối tượng cô thay bằng thẻ số 5. Cô gắn thẻ số 5, gt chữ số 5 phát âm mẫu sau đó cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân đọc.
- Các con ơi lớp chúng mình có rất nhiều nhóm đồ vật có số lượng là 5 đấy chúng mình hãy quan sát xem lớp mình có những gì nào?(Cô mời 2 trẻ ra tìm và đếm).

- Các con ạ tìm được củ cà rốt rồi anh em thỏ rất là vui nhưng nghĩ đến bạn gà con ở nhà đang không có gì ăn anh em thỏ quyết định tặng gà con 1 củ cà rốt đấy bây giờ chúng mình hãy cùng bớt giúp cô 1 củ cà rốt nào?

(Cô cho trẻ đếm số cà rốt)

- Vậy 5 củ cà rốt bớt đi 1 còn mấy củ cà rốt 

- Còn 4 củ cà rốt hai anh em nhà thỏ chia nhau ăn vui vẻ cô mời các con cùng bớt giúp cô 4 củ cà rốt nữa nào .

-Vậy 4 củ cà rốt bớt 4 củ cà rốt có còn củ cà rốt nào không?

- Vậy trên bảng cô giáo còn nhóm gì nữa nhỉ?

- Chúng mình đếm xem có  mấy con thỏ 

Một chú Thỏ chợt nhớ lời mẹ dặn phải về trông nhà chúng mình hãy cất 1 chú thỏ đi nào 

Một chú còn lại nhớ lời mẹ dặn phải đi hái nấm chú vội đi hái nấm nào.

- Còn chú còn lại cuống cuồng chạy về kẻo trưa  chúng mình nhìn xem trên bảng cô còn chú thỏ nào không?

*HĐ3: Luyện tập
-Vùa rồi cô thấy chúng mình học rất giỏi cô thưởng cho chúng mình trò chơi có tên: 

Trò chơi 1 : Nhanh và đúng.
Cô chia lớp mình làm 3 đội mỗi đội có 1  bức tranh mỗi bức tranh có các con vật có số lượng khác nhau nhiệm vụ của các đội chúng mình thảo luận và tìm ra nhóm con vật nào có số lượng là 5  khoanh tròn vào thời gian là 1 bản nhạc đội nào khoanh được nhiều và đúng đội đó sẽ dành chiến thắng
- Trẻ chơi cô quan sát, động viên trẻ kịp thời. Cùng trẻ kiểm tra kết quả và cho trẻ đếm.
-Trò chơi 2:Làm theo hiệu lệnh 

-Cô phổ biến cách chơi luật chơi 

-Trẻ chơi cô qs đảm bảo an toàn chơi 
4.HĐ4: Kết thúc: 
Cô cho trẻ hát bài “Gà trống mèo con và cún con ”
	 Trẻ vận động cùng cô
- Trẻ trả lời  
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời  

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện
- Trẻ đếm 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ đếm 

- Trẻ thực hiện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

- Trẻ hát 

	Hoạt động ngoài trời:
Quan sát: quang cảnh bầu trời …

- Chơi VĐ: Bắt chước tạo dáng 

- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…
	- Trẻ biết quang cảnh sân trường và thời tiết trong ngày.

- Kỹ năng quan sát ghi nhớ.

- Trẻ biết cách chơi, bắt chước dáng đi của con vật.

- Chơi vui vẻ đoàn kết

- Trẻ sử dụng sỏi, phấn để xếp, vẽ về các con vật nuôi đơn giản
	- Cảnh quan sân trường. Câu hỏi đàm thoại

- Sân chơi rộng sạch sẽ

Sân chơi, sỏi, phấn


	* Quan sát Cho trẻ quan sát quang cảnh sân trường gợi ý để trẻ nói lên những gì mà trẻ quan sát được.
- Cô nhắc lại và giáo dục trẻ phải biết yêu quí và bảo vệ thiên nhiên, môi trường để sân trường của chúng ta luôn sạch đẹp.

Giáo dục trẻ biết giữ gìn sức khỏe khi thời tiết thay đổi.

* Chơi vận động
+ Cách chơi: Cho cả lớp vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh tạo dáng con vật nào thì trẻ phải bắt chước dáng đi của con vật đó

+ Luật chơi: Trẻ phải bắt trước dáng đi của con vật đó, không giống phải nhảy lò cò

Cô cho trẻ chơi 2-3 lần. Sau mỗi lần chơi cô nhận xét xem ai tạo dáng đi giống các con vật nhất

*  Chơi tự chọn

- Cô cho trẻ lựa chọn phấn vẽ hoặc sử dụng sỏi, đá để xếp một số con vật nuôi đơn giả trẻ thích

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi
	- Trẻ quan sát 
- Trẻ lắng nghe 
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

	Hoạt động góc 
	- Góc phân vai: Bác sỹ
- Góc xây dựng:Xây dựng trang trại chăn nuôi

- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

 - Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề 

	Hoạt động chiều

Cho trẻ làm sách BLQVT đếm, nhận biết 5
	- Trẻ biết đếm và tô vào  ô ở bình các có 5 con cá, tô màu 5 con bướm 
- Biết đếm số lượng con  bướm 


	- Vở BLQVT, sáp màu.


	- Làm bài trong vở BLQVT.

+ Cô cho trẻ quan sát bức tranh và hỏi trẻ:

+ Cho trẻ đếm tô vào vào ô ở bình các có 5 con cá. 

+ Cho trẻ đếm xem có mấy con bướn  và tô màu những con bướm  theo ý thích.

+ Trẻ thực hiện, cô bao quát và giúp đỡ trẻ yếu, chậm.


	- Trẻ q/s
- Trẻ đếm
- Trẻ thực hiện


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….









Thứ 4 Ngày 31 tháng 12 năm 2025

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc

+ Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con

Tg: Thế Vinh

+ Nghe hát: Gà gáy le te

dân ca cống khao

+ Trò chơi: Đoán tên con vật

	- Trẻ hát theo giai điệu, nhớ tên bài hát, hiểu nội dung bài hát

- Chăm chú lắng nghe, nhận ra giai điệu bài hát 

- Trẻ đoán được tên con vật qua tiếng kêu 

- Rèn kỹ năng hát, vđ cho trẻ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học

	- Mũ gà, mèo, cún, dụng cụ âm nhạc


	1 HĐ1: Trò chuyện: 

- Cô đọc câu đố một số con vật nuôi đố trẻ

Hôm qua các con đã gắn các con vật nuôi ở đâu? hãy kể tên các con vật đó cho cô và các bạn cùng nghe? hãy kể thức ăn mà chúng thích? Nhà bạn nào cùng nuôi con vật này?

2. HĐ2: Tiến hành hoạt động

a. Dạy hát:

- Cô hát lần 1:  Giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô hát lần 2, 3 kết hợp với nhạc, giảng nội dung (bài hát nói về các con vật nuôi trong gia đình rất gần gũi với chúng ta. gà trống thường gáy đánh thức chúng ta vào buổi sáng sớm, mèo con chăm dình bắt chuột, cún con chăm canh gác nhà)

- Dạy trẻ hát: Cô mời cả lớp hát cùng với cô nào. 

+ Cho cả lớp hát 3- 4 lần 

+ Cô mời lần lượt từng tổ đứng lên hát. (mỗi tổ đội 1 loại mũ con vật)

+ Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát.

+ Cô mời cá nhân trẻ lên hát.

(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Củng cố: Vừa rồi cô cho các con hát bài hát gì? Cô cùng cả lớp hát lại một lần nữa.

b. Nghe hát: Cô mở nhạc cho trẻ nghe và đố trẻ đoán tên bài hát
- Cô giới thiệu tên bài hát: Gà gáy le te

- Cô hát lần 1 theo nhạc:  giảng nội dung

- Lần 2 cô hát kết hợp các động tác biểu diễn.

- Lần 3 trẻ múa phụ họa cùng cô

c. TCÂN: nghê câu đố đoán tên con vật 

+ Cách chơi: cô chia trẻ làm 2 đội, mỗi đội ra 1 câu đố hoặc tiếng kêu để đội bạn trả lời. nếu đội nào đoán đúng được tặng 1 nốt nhạc, đội nào đoán sai không được tặng, hét buổi chơi đội nào đếm được nhiều nốt nhạc thì đội đó chiến thắng

Cho trẻ chơi 2-3 lần 

* HĐ3: Kết thúc hoạt động: 

- Cô giáo dục trẻ và thu dọn đồ dùng
	- Trẻ trò chuyện cùng cô
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ hát 
- Trẻ hát 
- Trẻ hát 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ múa cùng cô
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi
- Trẻ dọn đồ

	Hoạt động ngoài trời:

 Làm con trâu bằng lá đa lá mít.
- Chơi tự chọn: chơi với đồ dùng cô giáo đã chuẩn bị lá cây hột hạt

	* Kiến thức 

 - Trẻ biết cách làm con trâu bằng lá mít 

* Kỹ năng

- Rèn cho trẻ kĩ năng quan sát, chú ý, ghi nhớ có chủ định

- Phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay

*Thái độ 

-Trẻ ngoan ngoãn chú ý tham gia các HĐ cùng cô.

	Lá mít ,dây buộc .dây chun 


	1. Ổn đinh tổ chức 

- Cô cùng trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con” và  hỏi trẻ:

+ Hôm nay cm thấy thời tiết  thế nào? Có bạn nào bị ốm không?.

2. Nội dung

* HĐ1: Làm con trâu bằng lá đa lá mít.

Cô có một câu đố muốn dành tặng chúng mình chúng mình cùng lắng nghe nhé.

                     Con gì ăn cỏ 

                     Mà có 2 sừng 

                    Lỗ mũi buộc thừng 

                    Kéo cầy rất giỏi 

Đố các con biết đó là con gì?

-Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm con trâu bằng lá mít nhé .

Để làm được con trâu cô cần chuẩn bị thứ nhất là lá mít ,dây buộc ,và những sọi dây chun .Chúng mình quan sát cô làm trước nhé.

-Đây là chiếc lá mít ,đây là phần cuống lá và đây là phần gân lá đấy các con ạ các con quan sát cô làm mẫu nhé.

-Đầu tiên cô sẽ dùng 3 đầu ngón tay ngón cáí ngón trỏ ngón giữa  của 2 tay  xé  chiếc sừng của con trâu từ từ đến gân lá  các con xé thật cẩn thận kẻo rách lá mít cô đã xé song một chiếc sừng cô tiếp tục xé bên còn lại.vậy là cô đã xé được hai bên sừng trâu rồi đấy .

-Tiếp theo cô dùng sợi dây buộc vào phần cuống lá để làm thừng cho con trâu khi buộc chúng mình buộc làm 2 lượt sau đó cô kéo  sợi dây thừng thẳng với đường gân lá cô sẽ  cuốn hai bên mép lại để làm thân của con trâu sau đó cô lấy sọi dây chun để buộc lại ,cô kéo sợi dây ra vậy là cô đã làm song bạn trâu rối đấy rất là đẹp phải không các con.

Bây giờ các con làm cùng cô nhé 

- Cô tổ chức cho trẻ làm

- Con đang làm con gì?

-Làm con trâu bằng gì?

- Cô bao quát trẻ, khuyến khích, giúp đỡ những trẻ còn lúng túng.

- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ

* Chơi tự chọn: chơi với đồ dùng cô giáo đã chuẩn bị lá cây hột hạt
- Cô cho trẻ về vị trí trẻ thích 

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ yếu 
- Trẻ chơi cô Q/sát đảm bảo an toàn chơi cho trẻ
	- Trẻ hát cùng cô.
- Trời nắng ạ.
 
- Trẻ lắng nghe
 
 
 - Trẻ lắng nghe
 
 
- Trẻ trả lời 
-Trẻ lắng nghe 
- Trẻ thực hiện 

- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sỹ
- Góc xây dựng:Xây dựng trang trại chăn nuôi
- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

 - Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề

	Hoạt động chiều

- LQCC “b”

	- Trẻ biết đoán câu đố, biết gạch chân chữ “b” trong từ dưới hình và trong câu đố, biết tô màu chữ rỗng và tranh cái đĩa


	- Vở BLQCC

- Sáp màu.

	* LQCC “b”

- Cô đọc câu đố cho trẻ đoán

- Giới thiệu với trẻ chữ “b” và cho trẻ phát âm nhiều lần.

- Cho trẻ đọc từ “con bọ ngựa”

- Hướng dẫn trẻ tìm và gạch chân chữ “b” trong từ dưới hình và trong câu đố

- Cho trẻ tô màu chữ b rỗng và tranhh con bò

	- Trẻ đoán

- Trẻ phát âm
- Trẻ đọc

- Trẻ tìm và gạch chân
- Trẻ tô màu

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 6 Ngày 02 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục

VĐCB: Bật xa 25-30cm

T/C: Ném bóng vào rổ

	- Kiến thức:  Trẻ bật về phí trước khoảng 25-30cm
- Trẻ có tư thế chuẩn bị đúng, thực hiện động tác đánh tay từ trước ra sau, khụy gối và bật về phía trước, tiếp đất cố gắng không ngã

	- Sân tập bằng phẳng, sạch, nền trải thảm, tránh trơn trượt, kẻ vạch xuất phát. 1 vạch 25cm, 1 vạch 30cm

- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng

- Nhạc bài hát trong chủ đề động vật
	*HĐ 1: Trò chuyện.

Cô và trẻ hát bài:” gà trống mèo con và cún con” trò chuyện với trẻ về 1 số con vật nuôi, kiểm tra sức khỏe của trẻ.

 *HĐ 2: Tiến hành hoạt động

a. Khởi động: cho trẻ đi nhanh – đi chậm, chạy nhanh – chạy chậm theo hướng dẫn của người đi đầu sau đó về 2 hàng theo tổ.

b. Trọng động

 - BTPTC: Cô đứng trước trẻ tập mẫu trẻ tập theo cô từng động tác, mỗi động tác (2 lần x 8 nhịp)

Nhấn mạnh động tác tay (3 lần x 8 nhịp) 

Cho trẻ di chuyển thành 2 hàng dọc quay mặt vào nhau hàng cách hàng 4 m.

- Cô cho trẻ cầm bóng hoặc túi cát để chơi, hỏi trẻ chơi gì với bóng với túi cát, cô giới thiệu bài học

- VĐCB: Bật xa 25-30cm
+ Cô tập mẫu lần 1 không phân tích

+ Lần 2 vừa tập vừa phân tích từng động tác (CB: cô đứng trước vạch chuẩn cách mũi bàn chân khoảng 2cm, 2 chân chạm, hai tay chống hông hoăc thả xuôi, hay tạo đà 2tay đưa ra phía trước lăng nhẹ xuống dưới, ra sau để lấy đà, đồng thời gối hơi khụy, thân người hơi ngả về phía trước để chuẩn bị nhún bật

+ Khi nghe hiệu lệnh: nhún chân, đạp đất mạnh bằng nửa bàn chân trên, đẩy người phía trước chân co lên rời mặt đất, 2 tay đưa từ phía sau xuống dưới. Chạm đất rồi hơi co, tiếp đất nhẹ nhàng bằng nửa bàn chân trên, rồi đến cả bàn chân, tay đưa ra trước để giữ thăng bằng ( không lao người về phía trước)

 + Lần 3 cô giả làm trẻ đứng đầu hàng lên tập sau đó về cuối hàng đứng.

- Mời 1, 2 trẻ xung phong lên tập, cô nhận xét

- Trẻ thực hiện: Cô cho từng nhóm trẻ lên tập, nhận xét và sửa sai cho trẻ.

+ Cô cho từng tổ thi đua nhau lên tập. Cô tuyên dương trẻ tập tốt.

+ Củng cố: Cô cho 1 trẻ nói tên bài tập, 1 trẻ tập lại bài tập đó.

- Trò chơi: Ném bóng vào rổ
. Cô nói luật chơi cách chơi và cho trẻ chơi.

c.  Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập

* HĐ3: Kết thúc tiết học

- Cô cho trẻ cất đồ dùng dụng cụ tập.
	-Trẻ hát và trò chuyện với cô

- Trẻ đi theo hiệu lệnh: đi với các kiểu khác nhau

- Trẻ cùng tập với cô

- Trẻ đứng 2 hàng

- Trẻ chơi với bóng, túi cát

- Trẻ quan sát lắng nghe

- Trẻ quan sát

- 1 – 2 trẻ tập
- Từng trẻ tập

- Trẻ 2 tổ thi nhau tập

- 1 trẻ lên tập

- Trẻ chơi 

- Trẻ đi nhẹ quanh sân tập

- Trẻ cất đồ dùng 

	Hoạt động ngoài trời
HĐCCĐ

  - Làm con mèo bằng lá chuối.

- CTD : Với bóng, vòng


	- KT: Trẻ biết cách dùng lá chuối để gấp thành con mèo.

- KN:  Rèn khả năng qs, ghi nhớ có chủ đích, sự khéo léo của đôi bàn tay các ngoán tay.

 TĐ: Biết giữ gìn sp của mình và của bạn.


	- Lá chuối, bóng, vòng …


	*HĐ1: Gây hứng thú: 

      Cô kiểm tra sức khỏe, trang phục của trẻ và 

hát “thương con mèo ” đi tới địa điểm qs

2. ND

 HĐ1: Dùng lá chuối  gấp thành hình con mèo

- Cô hướng trẻ và vật liệu đã chuẩn bị sẵn

+ Cô có gì đây?

+ Các con thích làm gì với những dải lá này.

+ Quan sát con mèo cô làm mẫu.

+ Các bạn có nhận xét gì về con mèo của cô?

+ Con mèo được làm từ gì? 

+ Làm thế nào để làm được con vật này? 

- Cô hướng dẫn trẻ làm.

- Cho trẻ gấp con mèo.

  HĐ2: CTD: Với bóng, vòng, đcnt

- Cô giới thiệu đồ dựng: Phấn trắng.

- Gợi ý 1số chủ đề để trẻ vẽ: vẽ về con vật nuôi gia đình.

- Cho trẻ chơi, cô qsỏát, tc về ý tưởng của trẻ và giúp đỡ trẻ vẽ theo ý tưởng của mình.

3. Kết thúc

 Nhận xét, động viên trẻ.
	Trẻ hát và đi cùng cô đến địa điểm quan sát
- Nhiều lá chuối

- nêu ý tưởng của mình.

- Trẻ trả lời

- Trẻ quan sát cô làm

 - Trẻ trả lời
-Trẻ chơi 

-Trẻ chơi tự TC
-Trẻ lắng nghe

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Bác sỹ
- Góc xây dựng:Xây dựng trang trại chăn nuôi

- Góc tạo hình: Tô màu tranh chủ đề

 - Góc âm nhạc: Biểu diễn các bài hát trong chủ đề

	Hoạt động chiều

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	- Trẻ nhớ tên bài hát, biết hát, nhún, múa một số bài hát trong chủ điểm, về chủ đề gia đình

- Rèn kĩ năng ghi nhớ cho trẻ, hát đúng giai điệu cho trẻ.
	- Xắc xô, phách tre…
- Bé ngoan.
	- Văn nghệ

+ Cô giới thiệu tên một số bài hát quen thuộc về chủ đề gia đình. Cô hát và cho trẻ hát cùng cô, khuyến khích trẻ hát nhún, hát vỗ tay, hát múa...
- Nêu gương:

+ Cô cho trẻ tự nhận xét về mình, về bạn. Cô nhận xét chung và nhắc nhở một số trẻ đi học còn khóc nhè, khuyến khích trẻ ngoan.

+ Cô phát bé ngoan cho trẻ được bé ngoan.
	- Trẻ hát
- Trẻ n/x

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….


TUẦN 2: Chủ đề nhánh: Một số con vật sống trong rừng

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/01 đến ngày 09/01/2026)

Thứ 2 Ngày 05 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Khám phá xã hội

Tìm hiểu về một số con vật sống trong rừng (con voi, con hổ) 5E

	Khoa học (S):

Trẻ biết tên một số con vật sống trong rừng như con voi và con hổ; nhận biết được đặc điểm nổi bật của từng con vật (voi to, có vòi; hổ có vằn, chạy nhanh); biết nơi sống của voi và hổ là rừng; hiểu voi và hổ là động vật hoang dã, không nên lại gần.

Công nghệ (T):

Trẻ biết con người sử dụng tranh ảnh, video, mô hình để tìm hiểu về các con vật sống trong rừng; nhận biết một số phương tiện dùng để bảo vệ động vật hoang dã như biển báo, chuồng bảo tồn (qua hình ảnh).

Kỹ thuật (E):

Trẻ biết lắp ghép, xếp hình đơn giản tạo khu rừng hoặc chuồng bảo vệ voi, hổ bằng khối gỗ, lego; biết sắp xếp các con vật đúng môi trường sống.

Nghệ thuật (A):

Trẻ thể hiện cảm xúc và sự sáng tạo qua việc vẽ, tô màu con voi, con hổ theo ý thích; biết vận động, bắt chước dáng đi, tiếng kêu của các con vật.

Toán học (M):

Trẻ biết đếm số con vật trong phạm vi 1–2; so sánh đơn giản con voi to hơn con hổ; phân loại con vật theo đặc điểm như ăn cỏ – ăn thịt.

	- Tranh ảnh, mô hình hoặc video về các con vật trong rừng (hổ, voi, khỉ, nai, sóc…

- Bài hát, trò chơi liên quan đến động vật rừng.

- Hình ảnh minh họa về quyền trẻ em (trẻ em được bảo vệ, trẻ em vui chơi ngoài thiên nhiên…

- Tranh lô tô 

	1. Gắn kết:  Gây hứng thú

- Cô cho trẻ nghe một đoạn âm thanh các con vật trong rừng kêu (tiếng hổ gầm, voi kêu, khỉ kêu…). Cô đố trẻ: "Các con có biết đây là tiếng kêu của con vật nào không?"

- Lồng ghép quyền trẻ em: Cô cho trẻ xem tranh về trẻ em chơi trong rừng hoặc vườn bách thú và hỏi: "Các con có thích đi thăm các con vật này không? Chúng ta phải làm gì để bảo vệ các con vật và bảo vệ chính mình?"

- Để biết các con vật này sống ở đâu và chúng có gì đặc biệt không? Cô cháu mình cùng tìm hiểu nhé!"

2. Khám phá.

- Cô cho trẻ về nhóm và thảo luận 

- Cô đến từng nhóm đặt câu hỏi cho trẻ
a.Nhóm 1:   Tìm hiểu con voi

Con voi đang làm gì? Cô chỉ vào từng phần của con voi và hỏi: Đây là cái gì? nó như thế nào? Vòi dùng để làm gì? Chân voi như thế nào? Con voi thường thích ă gì? Voi là con vật như thế nào? Ai đã được xem voi làm xiếc

- Cô chốt lại câu trả lời của trẻ: Voi: To lớn, có vòi dài để lấy thức ăn, sống thành đàn.

b.Nhóm 2:   Tìm hiểu con hổ

- Cô đặt câu hỏi giúp trẻ quan sát và phát hiện đặc điểm con vật:

+Con vật này có đặc điểm gì? Nó di chuyển như thế nào? Nó ăn gì?Tiếng kêu của nó như thế nào?

3. Giải thích.

- So sánh con voi, con hổ

+ Giống nhau: Chúng đều sống trong rừng.

+ Khác nhau: Con voi hiền lành còn con hổ hung giữ. Con voi ăn cỏ còn con hổ ăn thịt

=>Cô chốt lại: Con Voi, khỉ là con vật hiền lành, sống trong rừng, Voi thích ưn lá cây, cỏ, Khỉ thích ăn trái cây, khỉ có tài leo trèo,Voi, khỉ còn biết làm xiếc nữa đấy.

 - Con hổ: là loài vật hung dữ , hay ăn thịt các con vật nhỏ hơn cho nên được coi là chúa sơn lâm đấy. Hổ có bộ lông vằn màu đen và màu cam, có bộ răng nanh sắc nhọn, có ria, chân có vuốt trông giữ tợn. Các con có biết hổ gầm như thế nào không? ( cho trẻ nghe tiếng hổ gầm) Cho trẻ làm thử tiếng hổ gầm

Cô tổng hợp lại đặc điểm của từng con vật, giúp trẻ hiểu thêm về môi trường sống của chúng.

* Lồng ghép quyền trẻ em:"Các con vật sống trong rừng cần được bảo vệ, cũng giống như trẻ em cần được bảo vệ để có một cuộc sống an toàn và vui vẻ."

- Nếu gặp con vật nguy hiểm trong rừng, các con phải làm gì?" (Dạy trẻ không đến gần, không chọc phá, báo cho người lớn.

4. Mở rộng.

- Mở rộng: các con vừa tìm hiểu các con vật gì? ngoài ra các con còn biết con vật nào sống trong rừng ( cho trẻ xem trên màn hình)

=> Cô giáo dục trẻ. Không được đứng gần, chêu chọc con thú nếu không rất nguy hiểm, các con biết yêu quýngười chăm sóc bảo vệ động vật, không săn bắt, không phá rừng.

- Trò chơi vận động: Trẻ bắt chước cách di chuyển của các con vật.

- Trò chơi: Con gì biến mất: Cho trẻ đọc từng con vật và cô ấn chuột cho từng con vật biến mất

- T/C: Thi nói nhanh: Cô nói tên con vật trẻ tìm lô tô dơ lên và đọc to

5. Đánh giá.

- Cô hỏi lại trẻ một số câu hỏi để củng cố kiến thức: Hôm nay chúng mình đã tìm hiểu về những con vật nào?

+ Con hổ có gì đặc biệt? Tại sao chúng ta phải bảo vệ rừng và các con vật sống trong đó? Khi đi vào rừng hoặc vườn thú, chúng ta cần làm gì để bảo vệ mình?

- Khen ngợi trẻ, nhấn mạnh bài học về bảo vệ động vật và an toàn cho bản thân.

- Nhận xét, tuyên dương trẻ tích cực tham gia.

Giao nhiệm vụ về nhà: "Các con hãy kể cho bố mẹ nghe về một con vật mà con thích nhất trong rừng nhé!"
	- Trẻ xem video
-Trẻ trả lời

- Trẻ về nhóm 
- Trẻ thảo luận 
-Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời  
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

-Trẻ lắng nghe

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCCĐ: Xếp hình con vật theo hình vẽ

- CTD: Bóng vòng, đcnt…


	+ KT:Trẻ biết xếp hình con vật theo hình vẽ

+KN: Xếp ngay ngắn theo trình tự

+TĐ: Hứng thú với hđ cô tổ chức


	- Mẫu của cô, hình vẽ con chó…lá phấn, vòng


	* HĐ1: Gây hứng thú: 
- Cô cùng trẻ bắt trước tiếng kêu của Con chó, tc về thời tiết trong ngày

2:ND

*Xếp hình con vật theo hình vẽ
 CM nhìn xem cô có gì đây? Cháu sẽ làm gì?để xếp được con chó cô xếp như nào?

- Cô xếp hình tròn nhỏ làm đầu còn mình chó cô xếp hơi lượn cong có đuôi và có tai

- Mời trẻ về chỗ ngồi xếp, cô bao quát nhắc nhở

- Nhận xét và gd trẻ qua hđ

-Cô nhắc nhở trẻ cất dọn đc

*Chơi tự chọn: Bóng vòng đồ chơi ngoài trời 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô bao quát trẻ 
3.Kết thúc 

 Nhắc trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi
	- Trẻ bắt trước cùng cô

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời 

- Chơi tc cùng cô
-trẻ thu dọn đồ dùng

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Bán hàng 
-  Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú
- Góc tạo hình: Tô màu các con vật sống trong rừng  
- Góc TN: Chăm sóc cây

	Hoạt động động chiều 

  Dạy trẻ kỹ năng giữ an toàn khi gặp con vật lạ 
	1. Kiến thức
-Trẻ biết sữa bò là thực phẩm bổ dưỡng, được lấy từ bò sữa.

-Trẻ biết công việc vắt sữa của người nông dân/ người chăn nuôi.

2. Kỹ năng

-Rèn kỹ năng phối hợp tay – mắt, vận động tinh của bàn tay.

-Biết thao tác bóp – thả đúng cách khi vắt sữa.

-Phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm, chờ đến lượt.

3. Thái độ

-Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

-Có ý thức giữ vệ sinh, không tranh giành, chơi đoàn kết.


	-Mô hình bò sữa (có thể làm từ thùng carton)

-Găng tay cao su/ túi nilon buộc lỗ nhỏ, bên trong đựng nước trắng (giả sữa)

-Cốc/ chai nhựa để hứng “sữa”

-Khăn lau tay, nhạc vui nhộn


	1. Hoạt động 1: Gây hứng thú 

· Cô và trẻ hát bài “Chú bò sữa” 

· Trò chuyện:

· Con bò cho chúng ta gì?

· Muốn có sữa bò thì phải làm gì?

 Dẫn dắt: “Hôm nay cô và các con sẽ cùng chơi trò chơi Vắt sữa bò nhé!”
2. Hoạt động 2: Hướng dẫn kỹ năng 

Cho trẻ quan sát mô hình bò sữa.
Cô làm mẫu chậm rãi:

Một tay giữ “bầu sữa”

Tay còn lại bóp – thả nhẹ nhàng từ trên xuống
Không bóp mạnh, không kéo giật

 Nhấn mạnh kỹ năng:

Bình tĩnh

Làm lần lượt

Giữ vệ sinh

3Hoạt động 3: Trẻ thực hành – Trải nghiệm
-Cách chơi:

Chia trẻ thành 2–3 đội

Mỗi đội lần lượt lên vắt sữa vào cốc

- Luật chơi
Vắt đúng cách, không làm đổ

Đội nào vắt được nhiều “sữa” hơn là thắng

-Cô tổ chức cho trẻ chơi , bao quát , quan sát trẻ
4. Hoạt động 4:  Kết thúc 

Cô nhận xét và cho trẻ thu dọn đồ
	- Trẻ hát
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
-Trẻ quan sát
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hành
- Trẻ thu dọn 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 3 Ngày 06 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	LQVT

Thêm bớt trong phạm vi 5

	Kiến thức:
-Trẻ nhận biết được thao tác thêm – bớt trong phạm vi 5.

-Biết diễn đạt bằng lời các tình huống “thêm vào”, “bớt đi” ,
2. Kỹ năng:
Rèn kỹ năng đếm, quan sát và thao tác thêm – bớt đồ vật.

 -Phát triển ngôn ngữ cho trẻ qua các từ: thêm, bớt, còn lại.

3. Thái độ:
-Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.

-Biết chia sẻ và hợp tác khi chơi cùng bạn.

 
	-Tranh/rối các con vật sống trong rừng: voi, lá cây (số lượng 5)

. - Bảng, rổ đựng đồ dùng. 

-Nhạc bài hát về động vật.
- Thẻ số từ 1-5


	*HĐ1. Ổn định – Gây hứng thú 
Cô cho trẻ hát vận động bài: “Đố bạn” đi đến vườn bách thú.
 Cô trò chuyện “Các con hãy quan sát xem trong vườn bác thú này có những con vật nào?

Ngoài những con vật trong vườn này các con hãy kể những con vật sống trong rừng mà con biết nào?” 
*HĐ2. Tiến hành hoạt động 
a. Ôn tập số lượng trong phạm vi 5
- Cô cho trẻ đếm số con vật trong khu rừng:voi , khỉ , hươu cao cổ,hổ , khủng long → “Tất cả có 5 con vật.”

- Cho trẻ nhắc lại: “Tất cả có 5 con vật.”

Xin mời 1 bạn lên chọn thẻ số tương ứng?
- Hôm nay cô có những món quà gửi tặng các bạn, các bạn hãy nhận quà và về vị trí của mình nào.
b.Trẻ nhận biết mối quan hệ hơn kẽm trong phạm vi 5, thêm bớt, tạo nhóm có số lượng 5

*Thêm trong phạm vi 5
- Trong rổ của các con có gì? Các con hãy xếp các số ra trước mặt

Cô làm mẫu: “Trong rừng có 4 con voi đang chơi với nhau, bỗng có 1 con voi chạy đến chơi cùng.” 

Đặt 4 con voi, sau đó thêm 1 con voi. “Cô đã làm gì nhỉ? À, cô thêm vào 1 con voi.”

-Cô cho trẻ kiểm tra ,đếm nhóm voi
Chúng mình cho mỗi chú voi ăn 1 cái lá xanh ( 4 lá xanh)

 Cô cho trẻ so sánh nhóm voi và nhóm lá, nhóm nào ít hơn và nhóm nào nhiều hơn? Muốn 2 nhóm bằng nhau ta làm thế nào? Cho 1 chú voi nữa ăn lá
Cô nhấn mạnh: Muốn 2 nhóm bằng nhau cô cho1chú voi nữa ăn. Vậy 2 nhóm đã bằng nhau chưa? Bằng nhau là mấy .
 Cô cháu mình kiểm tra lại nhóm lá và nhóm voi
- Cô động viên, khen trẻ kịp thời
*Bớt trong phạm vi 5
 “Có 1 chú voi ăn 1 lá. Vậy có 5 cái lá voi ăn 1 lá còn mấy cái lá ( Cô cất 1 lá )
Chúng mình cùng đếm nhé!”

Hỏi trẻ khi bớt lá đi thì nhóm voi và nhóm lá thế nào? “Khi bớt đi thì nhóm lá ít hơn. Nhóm nào nhiều hơn”

- Cô cho trẻ bớt dần cho đến hết 2 nhóm
2.3.Hoạt động 3: Luyện tập
* Trò chơi 1: “Nghe tinh đếm giỏi”
- Nghe xem có mấy tiếng vỗ tay, vỗ thêm cho đủ 5.
- Cô giơ mấy ngón tay? (5)
- Cô dùng 3 ngón để viết bài, còn mấy ngón chưa dùng? Cho trẻ nói kết quả.
* Trò chơi 2: Ai giỏi nhất
- Các chú thỏ đã vào chuồng.  Các chú thủ đã chuẩn bị đi kiếm ăn Xin mời các chú thỏ cầm thẻ số của mình.
 * Cách chơi: Khi di chuyển kiếm ăn nếu có tiếng kêu của cáo thì các chú thỏ phải chạy nhanh vào chuồng và thực hiện đúng theo yêu cầu 
* Luật chơi: đội nào thực hiện đúng theo yêu cầu thì sẽ giành chiến thắng.
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô và trẻ nhận xét trò chơi.
3. Kết thúc:
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng và chuyển hoạt động.
	- Trẻ hát cùng cô

Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời

- Trẻ đếm
- Trẻ thực hiện
-Trẻ nhận quà về chỗ ngồi
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ thực hiện theo cô
-Trẻ trả lời
-Trẻ đếm
- Trẻ thực hiện
-Trẻ nhận xét
-Trẻ đếm
- Trẻ thực hiện cùng cô
-Trẻ trả lời

- Trẻ thực hiện
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
-Trẻ thực hiện

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCĐ: 

Nhặt lá rụng quanh sân trường.

- Chơi với phấn , lá cây,đồ 
chơi ngoài trời…

	* Kiến thức 

Trẻ biết nhặt lá rụng bỏ vào thùng rác.

- Biết chơi 

* Kỹ năng :

 Rèn kỹ năng QS cho trẻ.

* Thái độ: 

 Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô.


	- Thùng rác cho trẻ bỏ rác, rổ đựng lá.

- Vòng, bóng, phấn…cho trẻ chơi tự do.


	1: Ổn định tổ chức

Cô cùng trẻ hát theo nhịp bài hát: “Khúc hát dạo chơi” và hỏi trẻ:

+ Hôm nay cm thấy thời tiết thế nào? Có bạn nào bị ốm không?.

2: ND

*HĐ1: Nhặt lá rụng quanh sân trường.

- Cô cùng trẻ làm cây cao giỏ thổi. Gió thổi làm cây rụng và lá rụng nhiều. Bây giờ cô cháu mình cùng đi nhặt lá rụng để sân trường luôn sạch sẽ nhé.

- Cô cùng trẻ cầm rổ đi nhặt lá rụng bỏ vào rổ và mang đổ vào thùng rác ở sân trường.
=> Cô GD trẻ sau khi nhặt lá rụng xong chúng mình không được chùi vào quần áo để lát nữa cô sẽ cho chúng mình rửa tay với xà phòng nhé.

* HĐ2: CTD: Vòng, bóng, phấn...
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.

3. Kết thúc

- Cô N/xét và kết thúc tiết học.
	- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời 
- Trẻ cầm rổ đi nhặt lá rụng và bỏ vào thùng rác.
- Vâng ạ.
- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe.

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Bán hàng 
-  Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú

- Góc tạo hình: Tô màu các con vật sống trong rừng  
- Góc TN: Chăm sóc cây

	Hoạt động chiều

- Cho trẻ học sách: BLQCC: “d”
	- Trẻ biết phát âm chữ cái: d và biết làm theo hướng dẫn của cô
- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở 
	Sách BLQCC, bút màu


	- Cô gợi ý cho trẻ học sách: BLQCC.

- Cô cho trẻ phát âm chữ: d
- Cô cho trẻ đọc bài đồng dao.
-Cô cho trẻ gạch chân chữ d 
- Cô cho trẻ tô màu chữ d rỗng, bức tranh.
Trẻ tô, cô bao quát sửa sai cho trẻ.
	- Trẻ đọc 
- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….










Thứ 4 Ngày 07 tháng 01 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	*Âm nhạc 

+ Dạy VĐ “Voi làm xiếc”

(Nhạc : Anh

 Lời: Phan Hiền)

+ Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn

+ Trò chơi: Bắt chước hình dáng tiếng kêu con vật

	-Trẻ hát thuộc bài hát và vđ minh họa đúng nhịp lời ca 

- Rèn kỹ năng hát, vđ cho trẻ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học

Dụng cụ âm nhạc


	- Dụng cụ âm nhạc

- Nhạc bài hát

- Hình ảnh 1 số con vật sống trong rừng.

	1.HĐ1: Trò chuyện

- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “bác gấu đen đi chơi rừng” trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng. cô giới thiệu bài 

2. HĐ2: Tiến hành hoạt động

a. Hát và vận động:

- Cô cùng trẻ hát  bài hát “Voi làm xiếc” theo nhạc 2 lần gợi trẻ nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
- Cô vận động lần 1 cả bài
- Cô vận động lần 2: giới thiệu từng động tác. 

ĐT1: Hai bàn tay áp vào nhau đưa thẳng ra phía trước kết hợp đung đưa người

 (Đung.......to đùng)

ĐT2: Hai tay để lên hông, chân bước nhẹ nhàng về phía trước (Đi......đều)

ĐT3: Vỗ tay (Vui ..tài)

- Lần 3: Cô vận động lại theo nhạc 

- Trẻ hát vận động: 

+ Cho cả lớp hát vận động 3- 4 lần 

+ Cô mời lần lượt từng tổ đứng lên hát vận động.

+ Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát vận động.

(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Củng cố: Vừa rồi cô cho các con hát vận động bài hát gì? Cô cùng cả lớp hát và vận động lại một lần nữa.

b. Nghe hát: Chú voi con ở bản đôn

- Cô mở nhạc cho trẻ nghe và đoán tên bài hát

- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tên  tác giả 

- Cô hát lần 2: Giảng nội dung.

- Cô hát lần 3: Cô hát kết hợp thực hiện các động tác biểu diễn.

c. Trò  chơi  âm  nhạc: Cô nêu cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi

3. HĐ3: Kết thúc hoạt động
- Cô và trẻ hát bài “ Chú voi con” và đi ra ngoài 
	- Trẻ đọc 
- Trẻ thực hiện 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát 
- Trẻ quan sát
 - Trẻ thực hiện 
- Trẻ hát múa cùng cô

- Trẻ thực hiện 
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

-Trẻ hát và đi ra ngoài

	Hoạt động ngoài trời
- Chơi vận động: Cáo và thỏ
- Chơi tự chọn: chơi với hột hạt, sỏi,  lá cây…
	- Trẻ hiểu luật chơi và biết chơi trò chơi “Cáo và thỏ”

- Rèn luyện khả năng phản ứng nhanh

- GD trẻ biết yêu quí bảo vệ con vật
- Trẻ sử dụng sỏi, hột hạt, lá cây để xếp, ghép làm con vật đơn giản

	- Sân chơi rộng sạch, mũ cáo mũ thỏ
- Lá cây, hột hạt, sỏi

	1. Chơi vận động: 

- Cô nêu cách chơi, luật chơi,

+ Cách chơi; Cô mời 1 bạn lên làm cáo, các bạn còn lại làm thỏ. Khi cáo ngủ các chú thỏ sẽ đi kiếm ăn đến gần nhà cáo thì đọc câu "Cáo ơi ngủ à"

+ Luật chơi: Chú thỏ nào bị cáo bắt phải nhảy lò cò 1 vòng 

 Cho trẻ chơi vđ 2- 3 lần, mỗi lần chơi cho trẻ đổi vai chơi

2. Chơi tự chọn.

- Cô cho trẻ lựa chọn sỏi, hột hạt, lá cây để xếp ghép làm con vật đơn giản
- Trẻ thực hiện 
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Bán hàng 
-  Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú

- Góc tạo hình: Tô màu các con vật sống trong rừng  
- Góc TN: Chăm sóc cây

	Hoạt động chiều
- Cho trẻ học sách: BLQCC: “đ”
	- Trẻ biết phát âm chữ cái: đ và biết làm theo hướng dẫn của cô
- Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở 
	Sách BLQCC, bút màu

	- Cô gợi ý cho trẻ học sách: BLQCC.
- Cô cho trẻ phát âm chữ: đ
- Cô cho trẻ đọc bài đồng dao.
- Cô cho trẻ tô màu bức tranh.Trẻ tô, cô bao quát sửa sai cho trẻ.
	- Trẻ đọc 
- Trẻ thực hiện

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 5 Ngày 08 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình:

Nặn con rắn

	- Trẻ nặn được con rắn theo yêu cầu của cô
- Biết cách sử dụng đất nặn,chọn đúng mầu sắc
- Rèn kỹ năng sử dụng đất, kĩ năng lăn dọc, vê đất của trẻ. Củng cố kỹ năng sử dụng màu sắc
- Giáo dục trẻ ngoan, biết đoàn kết với bạn bè.
- Trẻ biết giữ gìn sản phảm của mình và của bạn.

	- Mẫu nặn, đất nặn, bảng con
-âm nhạc, thơ

	1. HĐ1: Trò chuyện

 Cho cả lớp hát bài “chú voi con ở bản đôn”.
- Các con vừa hát bài về con vật gì?
- Trò chuyện về nội dung bài hát.
2. HĐ2: Tiến hành hoạt động

*Quan sát mẫu
Cô đưa mẫu nặn con rắn cho trẻ quan sát
- Cô đố chúng mình cô nặn được con gì đây?
- Đúng rồi, đây là con rắn, bạn nào có nhận xét gì về con rắn cô nặn?
- Con rắn có màu gì?
- Gồm những đặc điểm nào?
* Cô chốt lại: đây là con rắn. Con rắn có đầu, 2 mắt, thân rất dài. Con rắn này màu nâu, thân con rắn dài và nhỏ.
- Cô giáo dục trẻ: Rắn là loài bò sát rất hay cắn nên khi trông thấy rắn các bé không được lại gần mà phải gọi người lớn đến giúp.
- Cô con có muốn nặn những con rắn mà mình thích không?
* Hướng dẫn nặn
Đầu tiên cô chọn đất màu nâu, sau đó cô làm mềm đất và bóp đất cho mềm, cô đặt đất lên bảng xoay tròn sau đó lăn dọc cho viên đất dài ra để tao thành con rắn. Cuối cùng cô cũng đã nặn xong con rắn rồi
* Trẻ thực hiện
- Cô chia đồ dùng cho trẻ và cho trẻ thực hiện
- Trong khi trẻ thực hiện, cô bao quát trẻ và giúp đỡ trẻ còn lúng túng.
* Trưng bày sản phẩm
- Cô lần lượt cho trẻ lên trưng bày theo tổ
- Con thích bài sản phẩm của bạn nào?
- Vì sao?
- Bạn đã nặn con rắn màu gì?
=> Cô nhận xét những sản phẩm đẹp, động viên và khen ngợi trẻ.
3.Kết thúc
- Nhận xét khen ngợi trẻ.
- Cho trẻ hát bài hát “ Đố bạn”
	- Trẻ hát 

- Trẻ trả lời 
- Trẻ quan sát 

-Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời 

- Trẻ quan sát 
- Trẻ thực hiện 
- Trẻ trưng bày sản phẩm 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ hát 

	Hoạt động ngoài trời:
HĐCĐ: 

Nhặt lá rụng quanh sân trường.

- Chơi với phấn , lá cây,đồ 
chơi ngoài trời…

	* Kiến thức 

Trẻ biết nhặt lá rụng bỏ vào thùng rác.

- Biết chơi 

* Kỹ năng :

 Rèn kỹ năng QS cho trẻ.

* Thái độ: 

 Trẻ tích cực tham gia hoạt động cùng cô.


	- Thùng rác cho trẻ bỏ rác, rổ đựng lá.

- Vòng, bóng, phấn…cho trẻ chơi tự do.


	1: Ổn định tổ chức

Cô cùng trẻ hát theo nhịp bài hát: “Khúc hát dạo chơi” và hỏi trẻ:

+ Hôm nay cm thấy thời tiết thế nào? Có bạn nào bị ốm không?.

2: ND

*HĐ1: Nhặt lá rụng quanh sân trường.

- Cô cùng trẻ làm cây cao giỏ thổi. Gió thổi làm cây rụng và lá rụng nhiều. Bây giờ cô cháu mình cùng đi nhặt lá rụng để sân trường luôn sạch sẽ nhé.

- Cô cùng trẻ cầm rổ đi nhặt lá rụng bỏ vào rổ và mang đổ vào thùng rác ở sân trường.
=> Cô GD trẻ sau khi nhặt lá rụng xong chúng mình không được chùi vào quần áo để lát nữa cô sẽ cho chúng mình rửa tay với xà phòng nhé.

* HĐ2: CTD: Vòng, bóng, phấn...
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi và tổ chức cho trẻ chơi.

3. Kết thúc

- Cô N/xét và kết thúc tiết học.
	- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời 
- Trẻ cầm rổ đi nhặt lá rụng và bỏ vào thùng rác.
- Vâng ạ.
- Trẻ chơi trò chơi
- Trẻ lắng nghe.

	Hoạt động  

(Hoạt động  thay thế HĐ góc ) 

HĐ tập thể: chơi kéo co với lớp b3
	* Kiến thức
Trẻ biết cách chơi trò chơi kéo co đúng luật; biết luật lệ cơ bản: phân chia đội, kéo theo hiệu lệnh, phối hợp cùng bạn.
* Rèn kỹ năng vận động Phát triển thể lực, khả năng phối hợp tay – chân; kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần thi đua lành mạnh, biết lắng nghe làm theo hiệu lệnh

* Thái độ

Hứng thú, vui vẻ khi tham gia hoạt động tập thể; biết tôn trọng bạn, không tranh cãi hay gây gổ khi chơi thua.
ổ vũ bạn bè nhiệt tình, biết chúc mừng đội bạn thắng.

	- Địa điểm: sân rộng sạch, dây kéo co, cờ chiến thắng, vẽ vạch đích
 
	1. Khởi động 
Cô cho trẻ khởi động nhẹ nhàng (chạy tại chỗ, xoay vai, tay, chân…).

Nhắc nhở trẻ: chơi vui, không chen lấn, không xô đẩy.

Giới thiệu trò chơi:

Hôm nay chúng mình sẽ tham gia một trò chơi thi đấu giữa các lớp – đó là kéo co! Các con đã sẵn sàng chưa?

2. Giới thiệu luật chơi và cách chơi 

Chia trẻ thành 2 đội (Đội 1 Lớp A3 – Đội 2 lớp B3), mỗi đội 10 bạn.

Mỗi đội đứng một bên dây kéo co, cầm chắc dây, đặt chân sau vạch kẻ.

Khi có hiệu lệnh “1 – 2 – 3 – kéo!”, các bạn sẽ cùng kéo thật mạnh về phía mình.

Đội nào kéo được dây về phía mình (cờ ở giữa vượt qua vạch đội mình) là thắng.

Lưu ý an toàn:

Không được buông tay giữa chừng; không ngồi hay nằm kéo

Cô quan sát kỹ và hỗ trợ kịp thời nếu trẻ mất thăng bằng

3. Tổ chức thi đấu chính thức 

- Thi đấu lượt 1: Lớp A3 với Lớp B3
(Mỗi lượt có thể kéo 1 – 2 hiệp)

Sau mỗi lượt, cô tổng kết và cổ vũ:

Lớp nào thắng cũng đều rất cố gắng! Cô khen trẻ

 Nếu có thời gian, có thể tổ chức thêm:

Lượt đấu nội bộ trong lớp (chia đội ngẫu nhiên)

Trận đấu giao hữu cô – trẻ (cho vui)

4. Kết thúc và củng cố 

Cô cho trẻ ngồi thành vòng tròn, thư giãn nhẹ bằng động tác thả lỏng.

Nhận xét; 11 Hô vang khẩu hiệu:Kéo co – vui khỏe – đoàn kết – chiến thắng!” 
	- Trẻ thực hiện
- Trẻ quan sát trò chuyện

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chia 2 nhóm thực hành

-Trẻ thực hiện

	Hoạt động chiều 

Truyện “ Bác gấu đen và hai chú thỏ”


	- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật: bác Gấu đen, Thỏ Nâu, Thỏ Trắng. Trẻ hiểu nội dung truyện: Bác Gấu đen giúp chú thỏ Nâu làm lại ngôi nhà vững chắc hơn sau cơn gió lớn.

- Trẻ hiểu rằng các em có quyền được bảo vệ, quyền được sống trong ngôi nhà an toàn.

- Rèn kỹ năng lắng nghe, trả lời câu hỏi về truyện. Phát triển ngôn ngữ thông qua kể lại từng đoạn đơn giản.

Khuyến khích trẻ bày tỏ ý kiến về tình tiết truyện.

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ nhau, không tranh giành đồ chơi. Biết giữ gìn nhà cửa sạch đẹp, chắc chắn.

	- Tranh minh họa các nhân vật trong truyện.

mô hình nhân vật minh họa truyện. Môi trường lớp học thoải mái, sinh động.


	1. HĐ1: Trò chuyện

- Cô cùng trẻ hát bài “Đố bạn biết” trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng

- Cô dẫn dắt vào câu chuyện
Cô trò chuyện với trẻ: “Các con có thích nghe kể chuyện không? Hôm nay, cô sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện rất hay nói về một bác Gấu tốt bụng và hai chú thỏ nhỏ. Các con có đoán được chuyện gì xảy ra không?” Muốn biết chuyện gì sảy ra các con ngồi ngoan lắng nghe cô kể câu chuyện nhé!

2. HĐ2: Tiến hành hoạt động

- Cô kể diễn cảm lần 1: Giới thiệu tên câu chuyện (Bác gấu đen và hai chú thỏ), tên tác giả (Dương Đình Hy sưu tầm).

-  Cô kể diễn cảm lần 2: Kết hợp tranh giảng nội dung: Câu chuyện nói về chú thỏ trắng biết giúp đỡ bác gấu khi gặp khó khăn và sự bao dung của bác gấu đối với thỏ nâu.

- Lần 3: Trích dẫn - đàm thoại trên papoi.

+ Cô vừa kể truyện gì?

+ Trong truyện có những nhân vật nào?

+ Thỏ nâu có cho bác Gấu trú nhờ không?( Thỏ nâu 

+ Ai đã cho bác Gấu trú nhờ?

+ Bác Gấu có giận thỏ Nâu không?

+ Chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà của chú thỏ Nâu?”

+ Bác Gấu đã giúp chú thỏ như thế nào?... 

+ Các con yêu bạn thỏ nào? Tại sao? Gợi ý trẻ suy nghĩ về bài học từ câu chuyện:

+ Nếu bạn của con gặp khó khăn, con sẽ làm gì?” Chúng ta nên làm gì để ngôi nhà luôn vững chắc?” Cô động viên trẻ thực hành giúp đỡ bạn bè như bác Gấu và Thỏ trắng .

=> Nhấn mạnh quyền trẻ em: “Mỗi bạn nhỏ đều có quyền được sống trong ngôi nhà an toàn, chắc chắn. Nếu nhà chúng ta bị hỏng, ai sẽ giúp đỡ các con? Dặn trẻ về nhà kể lại truyện cho bố mẹ nghe. Nhắc trẻ luôn giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng.
=>Giáo dục trẻ biết giúp đỡ mọi người trong lúc khó khăn.( giúp trẻ hiểu câu chuyện mà còn lồng ghép giáo dục quyền trẻ em một cách tự nhiên. Qua đó, trẻ biết được quyền được bảo vệ, quyền được bày tỏ ý kiến và quyền được sống trong môi trường an toàn)
3. HĐ3: Kết thúc: 
- Cùng trẻ hát 1 bài đi ra ngoài 
	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..


Thứ 6 Ngày 09 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Thể dục

VĐCB: Trườn  theo đường thẳng

- TCVĐ: Chơi tìm về đúng nhà


	- Trẻ biếtphối hợp các động tác vận động cơ bản, các động tác phát triển, nhấn mạnh, biết chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô

- Rèn kỹ năng tập, chơi xếp hàng cho trẻ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học


	- Sân tập, đường thẳng, chiếu hoặc xốp thảm sức khoẻ của trẻ


	* HĐ1: Trò chuyện

- Cô cùng trẻ hát bài “cá vàng bơi” trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước

* HĐ2: Tiến hành hoạt động 

a. Khởi động: Cho trẻ đi, chạy làm đoàn tàu lên xuống dốc đi nhanh, đi chậm chuyển đội hình 3 hàng ngang dãn đều.

b. Trọng động:

- BTPTC: Cô tập mẫu, trẻ tập theo cô các động tác tay, chân, bụng, bật trên nền nhạc bài hát “cá vàng bơi” (2 lần x 8 nhịp), nhấn mạnh động tác tay, chân (3 lần x 8 nhịp)

- VĐCB: Cho trẻ đứng 2 hàng ngang quay mặt vào nhau cách nhau 4m ở giữa có đường thẳng.

Cô cho 1-2 trẻ lên trườn, cho trẻ nhận xét bạn trườn

+ Cô tập mẫu lần 1: Không phân tích

+ Cô tập mẫu lần 2: Cô vừa tập cô vừa phân tích cách trườn 
TTCB: Nằm sấp trước vạch chuẩn, toàn thân sát sàn nhà, tay đưa thẳng về phía trước, chân thẳng ra sau. Khi có hiệu lệnh bắt đầu “trườn” chân nọ tay kia đẩy mạnh người về phía trước, đồng thời co chân trái để lấy đà, tay phải đưa thẳng về phía trước, tay trái gập trước ngực. Khi trườn người luôn sát sàn, chân không đưa cao, mắt nhìn thẳng về phía trước trườn nhẹ nhàng tới đích và về cuối hàng.

+ Lần 3 cô giả làm trẻ lên tập sau đó đi về cuối hàng

+ Trẻ thực hiện:  Cô gọi 1-2 trẻ lên tập, cho bạn nhận xét.

Cô cho từng trẻ tập

Cô chia tổ tập cho trẻ thi đua nhau.
Củng cố: Cô cho 1 trẻ nhắc lại tên VĐCB: trườn sấp theo đường thẳng.
Cô cho 1 trẻ lên thực hiện lại động tác trườn sấp theo đường thẳng

- TCVĐ: Tìm đúng nhà: Cô giới trhiệu cách chơi, cho trẻ chơi

c. Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng

* HĐ3: Kết thúc hoạt động
-  Cho trẻ thu dọn đồ dùng
	- Trẻ hát
- Trẻ thực hiện
- Trẻ thực hiện 
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ quan sát

-Trẻ quan sát

- Trẻ thực hiện 

-Trẻ chơi
-Trẻ đi lại nhẹ nhàng
-trẻ thu dọn đồ 

	Hoạt động ngoài trời:
- Quan sát: con dê trong vườn cổ tích
- Chơi với đồ chơi ngoài trời…

	- Trẻ biết tên gọi và 1 số đặc điểm nổi bật, nơi sống, ích lợi của con dê

- Rèn kỹ năng quan sát cho trẻ

- GD trẻ biết bảo vệ mô hình con vật vườn cổ tích
- Trẻ thích thú khi được chơi với đu quay, cầu trượt, xích đu…


	- Mô hình con dê trong vườn cổ tích, câu hỏi đàm thoại

- Đồ chơi ngoài trời

	* Chơi vận động.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

Luật chơi: dê nào bị bắt bạn đoán đúng tên thì phải bịt mắt thay bạn

+ Cách chơi: Trẻ đóng giả làm những con dê, cô là người bắt dê. Cô lấy khăn bịt mắt và nói "Dê con chạy đi" chờ cho dê con chạy tản ra, cô làm động tác quờ tay tìm bắt dê. Để trò chơi thêm hứng thú, cô vừa làm động tác tìm bắt dê vừa đọc bài thơ "Đâu nào dê con. Đâu là dê mẹ. Cô đi tìm nhé. Bắt, bắt dê nào!" khi bắt được đoán tên
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
* Chơi tự chọn.

- Cô giới thiệu tên các đồ chơi ngoài trời

- Cô nhắc trẻ khi chơi không xô đẩy tranh giành đồ chơi, biết chờ đến lượt.

- Cô cho trẻ chơi, bao quát trẻ khi chơi.
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Bán hàng 
-  Góc xây dựng: Xây dựng vườn bách thú

- Góc tạo hình: Tô màu các con vật sống trong rừng  
- Góc TN: Chăm sóc cây

	
	

	Hoạt động chiều
Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	- Trẻ nhớ tên bài hát, biết hát, nhún, múa một số bài hát 
- Rèn  hát đúng giai điệu cho trẻ.
- Rèn kĩ năng ghi nhớ, thật thà.
- Giáo dục trẻ mạnh dạn tự tin phát biểu.
	- Xắc xô, phách tre…
- Bé ngoan 
	- Văn nghệ
+ Cô giới thiệu tên một số bài hát quen thuộc về chủ đề động vật sống trong rừng . Cô hát và cho trẻ hát cùng cô, khuyến khích trẻ hát nhún, hát vỗ tay, hát múa...
- Nêu gương:
+ Cô cho trẻ tự nhận xét về mình, về bạn. Cô nhận xét chung và nhắc nhở một số trẻ đi học còn khóc nhè, khuyến khích trẻ ngoan.
+ Cô phát bé ngoan cho trẻ được bé ngoan.
	- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….


TUẦN 3: Chủ đề nhánh: Động vật sống dưới nước

(Thời gian thực hiện: Từ ngày 12/01 đến ngày 16/01/2026)
Thứ 2 Ngày 12 tháng 01 năm 2026

	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Họat động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	kKhám phá xã hội:
 Tìm hiểu về một số con vật sống dưới nước 

(Con Cá, tôm) 5E

	Khoa học (S):

Trẻ biết tên một số con vật sống dưới nước như con cá và con tôm; nhận biết được đặc điểm nổi bật của từng con vật (cá có vây, vảy; tôm có càng, vỏ cứng); biết môi trường sống của cá, tôm là ao, hồ, sông, biển.

Công nghệ (T):

Trẻ biết con người sử dụng tranh ảnh, bể cá, mô hình để quan sát và tìm hiểu về cá, tôm; nhận biết một số dụng cụ nuôi cá như bể cá, lưới (qua hình ảnh).

Kỹ thuật (E):

Trẻ biết xếp, lắp ghép bể nuôi cá hoặc môi trường nước đơn giản bằng khối gỗ, lego; biết sắp xếp cá, tôm đúng môi trường sống.

Nghệ thuật (A):

Trẻ thể hiện sự sáng tạo qua việc vẽ, tô màu con cá, con tôm theo ý thích; biết vận động mô phỏng động tác bơi của cá, tôm.

Toán học (M):

Trẻ biết đếm số con cá, con tôm trong phạm vi 1–3; so sánh đơn giản cá to hơn tôm; phân loại con vật theo đặc điểm sống dưới nước.

	- Tranh ảnh, mô hình một số con vật sống dưới nước.

 Video ngắn về các con vật dưới nước.

Trò chơi "Ai nhanh mắt hơn?" và "Về đúng nhà".

mô hình cá bơi (hoặc bể cá thật nếu có).


	1)Hoạt động 1:  Gắn kết :

Báo tin báo tin !
- Các con ơi thấy lớp mình ngoan và giỏi ,bác nông dân muốn mời các con đến thăm nông trại của bác đấy !

-Cô và các con cùng đi thăm nào vừa đi các con vừa hát bài hát “Con cá vàng bơi ”.

- Đã đến nông trại của bác nông dân rồi các con cùng xem trong nông trại của bác nông  có nuôi những  gì?
(Trẻ kể tên các con vật).

- Các con vật này là động vật sống ở đâu?

 - Ngoài những con vật này con còn biết những con vật nào sống dưới nước?
- Động vật sống ở khắp nơi, có con thì sống trong rừng  có con được nuôi trong gia đình  ,có loài sống dưới nước. Mỗi loài động vật lại có những đặc điểm và lợi ích khác nhau.
=> Các loại động vật sống dưới nước có rất nhiều lợi ích vì vậy các con phải biết chăm sóc ,hàng ngày cho các con vật ăn để nó nhanh lớn giống như các con các con có quyền  hàng ngày được chăm sóc nuôi dưỡng .
 2.Hoạt động 2: Khám phá
- Các con ạ! Thế giới động vật rất đa dạng, phong phú và có rất nhiều điều kỳ diệu mà chúng ta chưa biết. Để chúng mình có thiểu rõ hơn về các con vật sống dưới nước, bác nông dân đã tặng chúng mình rất nhiều món quà. Các con hãy về nhóm của mình để xem chúng mình nhận được món quà gì nhé.
- Nhóm 1:  Quan sát và thảo luận về con cá.

- Nhóm 2: Quan sát và thảo luận về con tôm.

Mỗi đội có 1 bảng ghi nhớ. Trong bảng có biểu tượng ký hiệu về đặc điểm, thức ăn, ích lợi, môi trường sống; Để không bị quên trong quá trình khám phá các con sẽ ghi lại ngay những gì khám phá được vào bảng ghi nhớ này bằng cách gắn các lô tô về đặc điểm của con cá mà các con khám phá được vào bảng ghi nhớ của nhóm mình nhé.

 Cô đi đến các nhóm gợi ý cho trẻ nói những hiểu biết của mình về đặc điểm các con vật: Con cá , con tôm.

* Nhóm 1 : Khám phá về con cá 

- Cô đặt các câu hỏi thăm dò, gợi mở, kích thích trẻ chia sẻ, khám phá, tìm kiếm:

+ Con dùng mắt quan sát xem con cá  của con có những bộ phận nào và  làm gì trong nước ?

+  Con thấy con cá bơi bằng gì ?

+ Cá có những phần nào ?

+ Phần đầu cá có nhũng bộ phận nào ?

+ Phần mình cá có gì ?

+ Phần đuôi có gì ?

+ Cá sống ở đâu ?

- Cá bơi bơi được nhờ gì?
- Cá sống ở đâu? Nếu vớt cá ra khỏi chậu nước để lâu thì điều gì sẽ xảy ra?
- Thức ăn của cá là gì? (rong rêu và các sinh vật bé)
- Cá có lợi ích gì? Các con được ăn cá bao giờ chưa?
- Cá được nấu thành những món gì?
- Các con đếm xem con cá có mấy cái mắt.

- Con cá có mấy cái đuôi.

- Đuôi cá thì thế nào ?

* Nhóm 2: Cho trẻ quan sát con tôm
- Con có nhận xét gì về con tôm?
- Con tôm có đặc điểm gì?
- Phần đầu tôm có gì?
- Phần thân tôm ra sao?
- Nhờ đâu mà tôm có thể bơi được?
- Con tôm sống ở đâu? Thức ăn của tôm là gì?
- Tôm đẻ con hay đẻ trứng? (đẻ trứng)
- Có những loại tôm nào? (tôm đồng, tôm hùm, tôm sú...)
- Các con được ăn tôm bao giờ chưa? Những món nào được chế biến từ tôm?
- Tôm cung cấp chất gì?
3.Hoạt động 3 : Giải thích

- Cô mời đại diện lần lượt các nhóm lên chia sẻ kết quả khám phá về con cá của nhóm mình
- Kết luận :. Con cá có phần đầu, phần mình, phần đuôi, phần đầu có mắt, miệng và có mang. Phần mình có vây và có vẩy, phần đuôi có đuôi . Cá  sống trong môi trường nước ngọt, ăn rong rêu, các sinh vật phù du,… cá rô rất có ích, cung cấp nguồn thức ăn cho con người.
- Con tôm có đầu , râu, mắt, có càng, có đuôi, có nhiều chân và nó còn biết bơi nữa đấy, là con vật sống dưới nước, thức ăn của tôm là rong rêu, cám và những con vật nhỏ hơn nó .có nhiều món chế biến từ tôm như :tôm rang thịt ,canh bí nấu tôm ,tôm hấp, tôm chiên …ăn tôm rất tốt vì tôm cho nhiều chất đạm và can xi giúp xương chắc khỏe, cơ thể cao lớn và khỏe mạnh.
* So sánh con cá và con tôm
- giống nhau: đều là động vật sống dưới nước , biết bơi ,đều có ích cho con người 

- Khác nhau : con cá thân tròn ,dài ,bơi bằng đuôi và vây , có vảy , không chân . Còn con tôm nhiều chân , vỏ cứng có râu dài , bơi bằng đuôi , chân , thân cong.
=> Giáo dục trẻ:  con cá con tôm có đặc điểm khác nhau nhưng cá , tôm có rất nhiều chất đạm, ăn cá, tôm  rất tốt cho sức khỏe. giúp các con khỏe mạnh và cao lớn đấy. Chính vì vậy các con phải thường xuyên ăn cá, tôm. Nhà bạn nào có ao bố mẹ nuôi cá,tôm các con phải biết giũ gìn nguồn nước không vứt giấy rác xuống ao, và không được chơi gần ao hồ khi không có người lớn bên cạnh các con nhớ chưa nào.

4. Hoạt động 4: Củng cố/Áp dụng/mở rộng 

*Trò chơi : Thi xem đội nào nhanh.

- Bác nông dân vừa được tặng rất nhiều các con vật. Chúng ta hãy giúp  bác đưa các con vật trở nông trại của chúng các con chỉ vận chuyển những con vật  sống dưới nước  thông qua trò chơi: Thi xem đội nào nhanh.
- Cách chơi: Khi nghe hiệu lệnh của cô trẻ đứng đầu đi theo đường hẹp  lên chọn 1 con vật và mang về thả vào nông trại, sau đó  về cuối hàng đứng. Cứ như vậy cho đến hết 1 bản nhạc.

- Luật chơi: Mỗi lần chỉ được vận chuyển một con vật. Hết 1 bản nhạc đội nào chọn đúng và nhiều con vật hơn đội đó là đội thắng cuộc.

- Cô cho trẻ chơi 2 lần và nhận xét trẻ chơi.
5. Hoạt động 5: Đánh giá 

- Hôm nay các con được khám phá về con gì ?

- Trong hoạt động khám phá con cá rô phi, con tôm con thấy các bạn tham gia thế nào?

- Con thích điều gì nhất khi khám phá con cá, con tôm ?

- Cô nhận xét giờ học

 - Cô và trẻ đọc bài thơ : Rong và cá đi ra ngoài.
	- Trẻ vỗ tay
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ thảo luận

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời 

- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
- Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời 
- Trẻ đọc

	Hoạt động ngoài trời:

 - Chơi VĐ: Cò bắt ếch
- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…
	- Trẻ biết chơi trò chơi, hiểu luật chơi

- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ

- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi.

- Trẻ sử dụng sỏi, phấn để xếp, vẽ về một số con vật sống dưới nước

	- Sân chơi. Mũ con cò, mũ ếch vòng tòn
- Sân chơi, 

sỏi, phấn vẽ

	*  Chơi vận động:

-  Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi.

+ Luật chơi: Cò chỉ bắt con ếch ở ngoài vòng tròn và cò phải nhảy để bắt ếch

+ Cách chơi: lúc đầu cô làm cò sáu đó chọn 1 trẻ nhanh  nhẹn làm cò, còn trẻ khác làm ếch. Cò ngồi vào 1 góc, các chú ếch bơi trong hồ kêu ộp ộp, tay dang sang ngang người vươn phía trước làm ếch bơi. Sau đó các chú ếch lên bờ tìm thức ăn. Khi nghe tiếng quạc, quạc thì phải nhảy nhanh vào hồ của mình. Con ếch nào không kịp nhảy xuống hồ thì sẽ bị cò bắt

- Cho trẻ chơi vận động 2- 3 lần
*  Chơi tự chọn.
- Cô cho trẻ lựa chọn phấn vẽ để vẽ về một số con vật sống dưới nước

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi


	-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi
- Trẻ chơi


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Chơi bán hàng bán các con vật sống dưới nước 
- Góc xây dựng:Xây dựng ao cá 
- Góc tạo hình: Tô màu các con vật sống dưới nước 
- Góc âm nhạc : Biểu diễn các bài hát có trong chủ đề

	Hoạt động chiều

Dạy trẻ KNS:

Kỹ năng chăm sóc các con vật 
	* Kiến thức
Trẻ biết một số con vật quen thuộc sống gần gũi với con người như: con cá ,con cua ,con tôm

- Trẻ hiểu đơn giản: con vật cũng giống như con người, cần được ăn uống đầy đủ thì mới khỏe mạnh và vui vẻ.
*  Kỹ năng

- Trẻ biết cách chăm sóc con vật thông qua hoạt động trải nghiệm: cho ăn, cho uống nước.

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, ghi nhớ và làm theo hướng dẫn của cô.
3. Thái độ

- Trẻ hình thành tình yêu thương, biết quan tâm và chia sẻ với con vật.

- Trẻ hứng thú, mạnh dạn tham gia hoạt động, biết giữ gìn đồ dùng chung. 
	- Bể có cua , cá (sạch, an toàn).

- Bát, thìa nhựa, chai nước đồ chơi, thức ăn giả.

- Nhạc nhẹ về động vật.

- Không gian lớp gọn gàng, trẻ ngồi hình vòng cung.


	*Hoạt động 1 : Gây hứng thú

- Cô nhẹ nhàng gọi trẻ:

“Xúm xít, xúm xít nào các con ơi! Hôm nay lớp mình có những người bạn rất đáng yêu đến chơi đấy.”

- Cô trò chuyện:

“Các con nhìn xem, đây là ai nào?”

Cô gợi mở:

“Buổi sáng các con có được ăn cơm không?”

 “Thế nếu không được ăn thì bụng chúng mình sẽ thế nào nhỉ?”

- “Con vật cũng giống như chúng mình vậy. Nếu không được ăn, không được uống nước thì con vật sẽ rất đói và buồn. Hôm nay cô và các con cùng học cách chăm sóc con vật nhé!”

*Hoạt động 2 : Trải nghiệm chăm sóc các con vật

- Cô giới thiệu tình huống:

“Các con ơi, bạn chó hôm nay đang đói rồi. Chúng mình cùng giúp bạn nhé!”

- Cô làm mẫu – vừa làm vừa nói chậm, rõ:

“Cô cầm thìa bằng hai ngón tay, múc từng thìa nhỏ.”

“Cô đưa thìa thật nhẹ nhàng cho  con vật ăn ”

“Khi cho ăn, cô không làm mạnh tay để con vật không bị đau.”

- “Chúng mình có đổ thức ăn mạnh không?”
- Cô nhấn mạnh kỹ năng:

“Chăm sóc con vật là phải nhẹ nhàng, từ từ, các con nhớ nhé!”

-  Trẻ lần lượt lên trải nghiệm:
Cô quan sát – sửa sai – động viên:

“Con cầm thìa rất khéo, cô khen con!”

“Cô nhắc con nhé, mình cho bạn uống chậm hơn một chút.”

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố 

- Trò chơi: “Con vật cần gì?”

- Cô giơ tranh/bát/thìa/chai nước.

- Cô hỏi: “Con vật cần gì để khỏe mạnh?”Cô kết luận:

“Con vật cần được ăn no, uống đủ nước thì mới khỏe mạnh và vui vẻ.”

* Hoạt động 4: Kết thúc 

- Cô nhẹ nhàng tổng kết:

“Hôm nay các con đã biết chăm sóc con vật rồi. Các con cho bạn ăn rất khéo, cho bạn uống nước rất nhẹ nhàng.”

- Cô giáo dục:

“Chúng mình hãy luôn yêu thương, chăm sóc con vật nhé. Con vật là những người bạn rất đáng yêu của chúng mình đấy!”
“Cô khen tất cả các con đều ngoan và giỏi!”
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát 
- Trẻ trả lời 
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ lắng nghe


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..


Thứ 3 Ngày 13 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	*LQVT:
Tách – gộp trong phạm vi 5

	- Trẻ biết tách và gộp các nhóm đồ vật trong phạm vi 5.

- Hiểu được 5 có thể tách thành 2 và 3, hoặc 3 và 2, 1 và 4 hoặc 4 và 1 và ngược lại khi gộp lại được 5.

-  Biết sử dụng từ “tách ra”, “gộp lại”, “bằng nhau”, “nhiều hơn”, “ít hơn

	-Đồ vật giống nhau: con cá, con ốc, hến…

-  Thẻ số 

-Nhạc bài hát: tôm cua cá thi tài 
	*HĐ:1Trò chuyện 
Cô và trẻ hát tôm cua cá thi tài.Trò chuyện với trẻ qua  bài hát có con vật gì?
 Giáo dục trẻ 
*HĐ2. Tiến hành hoạt động
a. Ôn thêm bớt trong phạm vi 5

- Cô cho trẻ đi tham quan thủy cung , trong thủy cung có mấy con cá, cho trẻ đếm. 
Có 5 con cá cô muốn bắt 1 con thì  còn mấy con? Cho trẻ đếm lại và đặt số tương ứng
- Cá nhỏ quá cô muốn thả lại thủy cung. Vậy 4 con thêm 1 con là mấy? Cho trẻ đếm lại và đặt số tương ứng

- Cho trẻ bớt dần cho đên hết

 (Mỗi lần thêm, bớt cô cho trẻ đặt số tương ứng)

b. Tách gộp trong phạm vi 5
-Cô làm mẫu cách chia “Cô có 5 con cá. Cô tách ra làm 2 phần 1 phần có 1 con cá và 1 phần có mấy con cá? ?(1 phần có 1con cá và 1 phần có 4 con cá) ( phần có 2 và phần có 3)
-Cô gộp lại 2 phần lại thì tất cả là mấy con cá? 

Cô hỏi trẻ: 5 con cá có chia được 2 phần bằng nhau không? vì sao?

Cô chốt lai: Vì 5 là số lẻ nên không chia được 2 phần bằng nhau nhé!

Cho trẻ thực hành tách , gộp bằng đồ dùng của mình: con ốc, con hến 
* Luyện tập tách gộp trong phạm vi 5
Cô nói: có 5 con cua cô chia 1 con cua ở bên trái và 4 con cua ở bên phải. Cô nói gộp lại 2 phần thì tất cả có mấy con cua?
Cô khuyến khích trẻ nói lại: “1 và 4 gộp lại là 5.” “ 2 gộp với 3 là 5’
Cho trẻ chia theo ý thích( nhóm có 1và nhóm có 4; nhóm có 2 và nhóm có 3 rồi gộp lại).

* Trò chơi củng cố: “Ai nhanh hơn”

Cô nêu cách chơi và luật chơi

- Cách chơi: Với 5 con hến chia cho cô làm 2 nhóm

Lần 1: chia một nhóm có 1 và một  nhóm có 4
Lần 2: chia một nhóm có 2 và một  nhóm có 3
và gộp lại 

- Luật chơi: bạn nào chia đúng theo yêu cầu và nhanh là chiến thắng và được khen thưởng.

Cô cho trẻ chơi

3. Kết thúc 
- Cô cho trẻ nhắc tên bài học và  nhận xét tiết học

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng
	- Trẻ hát cùng cô

- Trẻ trả lời

-Trẻ đi tham quan, trẻ đếm
- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ đếm
- Trẻ thực hiện

- Trẻ quan sát

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe 

- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
-Trẻ nhắc lại
- Trẻ thu dọn

	HĐNT

TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- Chơi tự chọn : Đồ chơi ngoài trời, phấn, lá cây.

	*Kiến thức :
-Trẻ biết chơi trò chơi

- Hiểu cách chơi ,luật chơi của trò chơi
*Kỹ năng

- Rèn kỹ năng chú ý 

 *Thái độ

Trẻ ngoan ngoãn, hứng thú tham gia vào các hoạt động, chơi vui vẻ an toàn 
	- Sân chơi

- Phấn ,đồ chơi ngoài trời 

	*TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- Tôm, cua, cá, ốc... là những con vật có ích đối với con người. Ngoài ra có con vật sống dưới nước nhưng chuyên hút máu người các con biết đó là con gì không?
- Đó là con đỉa, mọi người đều phải tránh xa con vật này và bây giờ co thưởng cho các con một trò chơi mang tên: Thả đỉa ba ba xem ai nhanh chân không bị đỉa bắt nhé.
Cách chơi: Cô vẽ một vòng tròn giả làm sông. Các bạn chơi đứng vòng quanh ao, chọn 1 bạn vào trong vóng tròn vừa đi vừa đọc bài đồng dao: Thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn bà...Nhà đấy phải chịu.
Cứ mỗi tiếng lại đập nhẹ vào tay 1 bạn. Tiếng cuối cùng đập vào tay bạn nào thì bạn đó phải làm đỉa. Đỉa đứng ở giữa sông, người chơi tìm cách lội qua sông vừa lội vừa hát: Đỉa ra xa tha hồ tắm mát. Đỉa phải chạy đuổi bắt người qua sông nếu chạm vào người nào thì người đó phải làm đỉa thay cho bạn.
Luật chơi: Bạn làm đỉa phải ở trong sông không được lên bờ. Người phải lội qua ao không được đi hoặc đứng mãi dưới sông. Đỉa chạm vào bất cứ chỗ nào trên thân thể người sẽ phải thay bạn làm đỉa.
Cô cho trẻ chơi theo hứng thú của trẻ.
Cô nói cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần nhận xét sau mỗi lần chơi

* HĐ3: Chơi tự chọn : phấn , lá, ĐCNT

- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của trẻ, trẻ chơi cô giáo bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ trong  khi chơi.
*Kết thúc 
- Cô nhận xét buổi chơi, chuyển hoạt động.
	- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
- Trẻ chơi 

	Hoạt động góc

	- Góc phân vai: Chơi bán hàng các con vật sống dưới nước 

- Góc xây dựng:Xây dựng ao cá 

- Góc tạo hình: tô màu các con vật sống dưới nước, làm sách chủ đề

- Góc KPKH: Ghép hình học hoặc số

	Hoạt động chiều

Cho trẻ làm sách BLQVT Gộp hai nhóm thành 1 nhóm
	- Trẻ  biết đếm số con mèo, con cá và vẽ số chấm tròn tương ứng 
- Trẻ biết khoanh gộp 2 nhóm cá và 2 nhóm mèo , nối số tương ứng 
	- bút sáp màu
- sách BLQVT


	- Cô cho trẻ đếm số con mèo, con cá
- Cô cho trẻ vẽ số chấm tròn tương ứng mỗi nhóm 
- Cô cho trẻ khoanh 2 nhóm mèo 

- Cô cho trẻ đếm và nối số tương ứng
- Cô cho trẻ khoanh 2 nhóm cá

- Cô cho trẻ đếm và nối số tương ứng

	- Trẻ thực hiện 
- Trẻ thực hiện 


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 4 Ngày 14 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc 
+ Dạy hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “cá vàng bơi”

+ Nghe hát: Cái bống

+ TCAN: Chơi ai nhanh nhất


	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả

- Trẻ hát thuộc bài hát và vỗ tay theo cô

- Rèn kỹ năng hát, vđ cho trẻ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học


	- Dụng cụ âm nhạc

- Mũ con cá, tôm, cua

	* HĐ1: Trò chuyện
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “rong và cá” trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

* HĐ2: Tiến hành hoạt động 

-  Cô bật nhạc 1 đoạn bài hát. trẻ đoán tên bài hát

Cho cả lớp ôn lại bài hát 1-2 lần theo nhạc  

a. Dạy hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm

+ Cô hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm lần 1 có nhạc

+ Lần 2 không nhạc và cô phân tích cách vỗ: vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ 3 cái vào phách mạnh và mở ra vào phách nhẹ, các con bắt đầu vỗ tay vào từ "hai" từ "xinh, xinh" như vậy cho hết bài.

- Cho các con đếm 1. 2. 3. mở (lặp lại nhiều lần)

- Cô hát vỗ tay bằng xắc xô.

- Cho cả lớp vỗ cùng cô 2-3 lần (Chú ý sửa sai). 
 - Cả lớp vỗ kết hợp lời ca, theo nhạc

- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân lần lượt đứng lên vận động kết hợp dụng cụ âm nhạc

 b. Nghe hát: cái bống

+ Cô hát lần 1: kết hợp đệm nhạc. sau đó cô hỏi trẻ tên bài hát, tên làn điệu dân ca

+ Cô hát lần 2: kết hợp điệu bộ minh họa, nói nội dung bài hát, giai điệu bài hát

+ Lần 3: Cô mở băng đĩa cho trẻ nghe và cùng trẻ hưởng ứng

* Trò chơi: Ai  nhanh nhất 

Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi trò chơi

* HĐ3: Kết thúc hoạt động: 

- Cho cả lớp hát và vận động lại bài hát
	- Trẻ đọc 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát 
-Trẻ thực hiện 
- Trẻ vận động
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ hưởng ứng

-Trẻ chơi

- Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời

- Chơi vận động: Tôm cua cá 
- Chơi tự chọn: chơi với hột hạt, sỏi,  lá cây…


	*Kiến thức 

- Trẻ hiểu luật chơi, biết cách chơi trò chơi.
- Trẻ sử dụng hột hạt, sỏi, lá cây xếp đồ dùng của chú bộ đội

*Kỹ năng
- Rèn luyện sự chú ý và phản xạ nhanh cho trẻ.

*Thái độ 

- Chơi vui vẻ đoàn kết với bạn.
	- Sân chơi
- Sân chơi hột hạt, sỏi, lá cây


	1. Trò chơi VĐ: Con cá vàng bơi
- Cách chơi: Các con sẽ đứng thành vòng tròn và hát bài hát “Tôm cua cá” vừa hát các con sẽ làm theo lời bài hát 
- Luật chơi:


Bạn nào không làm theo lời bài hát bạn đó phải nhảy lò cò 

Cho trẻ chơi vận động: 2-3 lần 

2. Chơi tự chọn.

- Cô cho trẻ lựa chọn sỏi, hột hạt, lá cây để xếp đồ dùng chú bộ đội
	-Trẻ lắng nghe.
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi
- Trẻ chơi



	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Chơi bán hàng các con vật sống dưới nước 
- Góc xây dựng:Xây dựng ao cá 
- Góc tạo hình: tô màu các con vật sống dưới nước, làm sách chủ đề

- Góc KPKH: Ghép hình học hoặc số

	Âm nhạc 
Ôn Dạy hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm bài “cá vàng bơi”

+ Nghe hát: Cái bống

+ TCAN: Chơi ai nhanh nhất


	- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả

- Trẻ hát thuộc bài hát và vỗ tay theo cô

- Rèn kỹ năng hát, vđ cho trẻ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học


	- Dụng cụ âm nhạc

- Mũ con cá, tôm, cua

	* HĐ1: Trò chuyện
- Cô cùng trẻ đọc bài thơ “rong và cá” trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước. 

* HĐ2: Tiến hành hoạt động 

-  Cô bật nhạc 1 đoạn bài hát. trẻ đoán tên bài hát

Cho cả lớp ôn lại bài hát 1-2 lần theo nhạc  

a. Dạy hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm

+ Cô hát và vỗ tay theo tiết tấu chậm lần 1 có nhạc

+ Lần 2 không nhạc và cô phân tích cách vỗ: vỗ tay theo tiết tấu chậm là vỗ 3 cái vào phách mạnh và mở ra vào phách nhẹ, các con bắt đầu vỗ tay vào từ "hai" từ "xinh, xinh" như vậy cho hết bài.

- Cho các con đếm 1. 2. 3. mở (lặp lại nhiều lần)

- Cô hát vỗ tay bằng xắc xô.

- Cho cả lớp vỗ cùng cô 2-3 lần (Chú ý sửa sai). 
 - Cả lớp vỗ kết hợp lời ca, theo nhạc

- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân lần lượt đứng lên vận động kết hợp dụng cụ âm nhạc

 b. Nghe hát: cái bống

+ Cô hát lần 1: kết hợp đệm nhạc. sau đó cô hỏi trẻ tên bài hát, tên làn điệu dân ca

+ Cô hát lần 2: kết hợp điệu bộ minh họa, nói nội dung bài hát, giai điệu bài hát

+ Lần 3: Cô mở băng đĩa cho trẻ nghe và cùng trẻ hưởng ứng

* Trò chơi: Ai  nhanh nhất 

Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi trò chơi

* HĐ3: Kết thúc hoạt động: 

- Cho cả lớp hát và vận động lại bài hát
	- Trẻ đọc 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ hát

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát 
-Trẻ thực hiện 
- Trẻ vận động

- Trẻ lắng nghe
-Trẻ hưởng ứng

-Trẻ chơi

- Trẻ hát

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 5 Ngày 15 tháng 01 năm 2026




	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	* Tạo hình: Vẽ con cá 

	- Trẻ biết cách cầm bút để vẽ hình con cá theo hướng dẫn của cô giáo.

 - Rèn kỹ năng cầm bút vẽ hình con cá cho trẻ. Kỹ năng khéo léo của đôi tay

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường sống của cá không vứt rác xuống ao hồ…


	- Tranh mẫu vẽ con cá, Sách tạo hình.

Sáp màu…

	* HĐ1: Trò chuyện

- Cô và trẻ hát và vận động bài “Cá vàng bơi”

- Trò chuyện với trẻ về một số loài cá sống dưới nước

* HĐ2: Tiến hành hoạt động:

a. Quan sát tranh mẫu.
- Cho trẻ quan sát tranh nhận xét, đàm thoại với trẻ qua bức tranh 
+ Cô có bức tranh gì đây? con cá sống ở đâu? 
+ Con cá có đặc điểm gì? 
+ Cô vẽ thế nào? Cô tô màu gì?...

b. Cô vẽ mẫu

- Vừa vẽ cô vừa nói cách cầm bút, cách vẽ: Cô vẽ một hình bầu dục nằm ngang làm mình cá, cô vẽ tiếp vây, đuôi, vẩy mang, mắt… cho cá sau đó cô chọn màu tô cho con cá sinh động… 

c. Cho trẻ thực hiện: Cô hỏi lại trẻ vẽ, cô bao quát giúp đỡ những trẻ còn yếu trong khi vẽ…

d. Trưng bày sản phẩm: Cô cho trẻ nhận xét bài của bạn, cô nhận xét bổ xung cho trẻ lần sau vẽ đẹp hơn, sáng tạo hơn.

* HĐ3: Kết thúc hoạt động: 

- Cho trẻ thu dọn dồ dùng kết hợp đọc bài thơ con cá vàng
	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ quan sát 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe quan sát
- Trẻ thực hiện 
- Trẻ thực hiện 

-Trẻ đọc

	Hoạt động ngoài trời

TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- CTD: Phấn , lá, ĐCNT

	*Kiến thức :
-Trẻ biết chơi trò chơi
- Hiểu cách chơi ,luật chơi của trò chơi
*Kỹ năng

- Rèn kỹ năng chú ý 
 *Thái độ

Trẻ ngoan ngoãn, hứng thú tham gia vào các hoạt động, chơi vui vẻ an toàn
	- Sân chơi
- Phấn ,đồ chơi ngoài trời 

	*TCVĐ: Thả đỉa ba ba 

- Tôm, cua, cá, ốc... là những con vật có ích đối với con người. Ngoài ra có con vật sống dưới nước nhưng chuyên hút máu người các con biết đó là con gì không?
- Đó là con đỉa, mọi người đều phải tránh xa con vật này và bây giờ co thưởng cho các con một trò chơi mang tên: Thả đỉa ba ba xem ai nhanh chân không bị đỉa bắt nhé.
Cách chơi: Cô vẽ một vòng tròn giả làm sông. Các bạn chơi đứng vòng quanh ao, chọn 1 bạn vào trong vóng tròn vừa đi vừa đọc bài đồng dao: Thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn bà...Nhà đấy phải chịu.
Cứ mỗi tiếng lại đập nhẹ vào tay 1 bạn. Tiếng cuối cùng đập vào tay bạn nào thì bạn đó phải làm đỉa. Đỉa đứng ở giữa sông, người chơi tìm cách lội qua sông vừa lội vừa hát: Đỉa ra xa tha hồ tắm mát. Đỉa phải chạy đuổi bắt người qua sông nếu chạm vào người nào thì người đó phải làm đỉa thay cho bạn.
Luật chơi: Bạn làm đỉa phải ở trong sông không được lên bờ. Người phải lội qua ao không được đi hoặc đứng mãi dưới sông. Đỉa chạm vào bất cứ chỗ nào trên thân thể người sẽ phải thay bạn làm đỉa.
Cô cho trẻ chơi theo hứng thú của trẻ.
Cô nói cách chơi, luật chơi, tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần nhận xét sau mỗi lần chơi

* HĐ3: Chơi tự chọn : phấn , lá, ĐCNT

- Trẻ tự chọn đồ chơi và chơi theo ý thích của trẻ, trẻ chơi cô giáo bao quát đảm bảo an toàn cho trẻ trong  khi chơi.
*Kết thúc 
- Cô nhận xét buổi chơi, chuyển hoạt động.
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
- Trẻ chơi 

	Hoạt động thay thế

(HĐ góc)

HĐTT : Bắt cua , cá , cho cá ăn
	-Trẻ nhận biết được các con vật: tôm, cua, cá.

- Biết một số đặc điểm của cá, cua:

-Cá bơi bằng vây, sống dưới nước

-Cua bò ngang, có càng

- Biết thức ăn của cá

-Phát triển vận động tinh: cho cá ăn, dùng vợt bắt cua, cá
-Rèn khả năng phối hợp tay – mắt.

-Biết chờ đến lượt, hợp tác cùng bạn.

-Trẻ hứng thú tham gia trò chơi.

-Biết cổ vũ, đoàn kết với bạn trong đội.


	-bể cá , cua 
- Thức ăn cho cá 

-Vợt , rổ đựng cá
-Nhạc vui nhộn.


	1. Khởi động 
-Cho trẻ đi vòng tròn, vừa đi vừa hát bài: “Tôm cua cá thi tài 
Cô trò chuyện:

“Trong bài hát có những con vật gì?”

“Tôm, cua, cá sống ở đâu?”

- Dẫn dắt hoạt động trải nghiệm Bắt cua , cá , cho cá ăn
.2 Hoạt động 2: Trải nghiệm “Cho cá ăn” 

-Trẻ quan sát cá trong bể

Cô gợi hỏi:

“Cá di chuyển bằng gì?”

“Khi cho cá ăn, cá làm gì?”

-Hướng dẫn cách cho cá ăn đúng:

-Rắc thức ăn vừa đủ

-Không đổ nhiều làm bẩn nước

-Trẻ trải nghiệm
-Cô quan sát, hỗ trợ, nhắc trẻ giữ an toàn

3. Hoạt động 3: Trải nghiệm “Bắt cua, cá” 

-Trẻ quan sát cá cua trong bể

Cô gợi hỏi:
-Càng cua thế nào , nguy hiểm không? 

-Dùng gì để bắt cua (vợt)

- Hướng dẫn trẻ 
Trẻ chơi theo nhóm
Cô quan sát, hỗ trợ, nhắc trẻ giữ an toàn

 4. Hoạt động4: Kết thúc 
Nhận xét:

Thu dọn đồ dùng cùng cô.
	- Trẻ lắng nghe

-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
-Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi
-Trẻ thu dọn đồ

	Hoạt động chiều

Thơ
 “Rong và cá”

Tg: Phạm Hổ

	- Trẻ nhớ tên bài thơ Hiểu nội dung bài thơ “Rong và cá” đều ở trong hồ nước, rong xanh rất đẹp, đàn cá nhỏ vây quanh rong xanh "múa làm văn công" 

- Biết đọc bài thơ cùng cô

- Trẻ nghe và trả lời câu hỏi của cô

	- Tranh vẽ bài thơ câu hỏi đàm thoại

Tranh vẽ sẵn bút sáp


	* HĐ1: Trò chuyện

- Cô cùng trẻ hát bài “ cá vàng bơi” trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước

- Cô giới thiệu bài thơ

* HĐ2: Tiến hành hoạt động

a. Cô đọc diễn cảm

- Cô đọc lần 1giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả (Phạm Hổ).

 - Cô đọc  lần 2 kết hợp tranh giảng nội dung (Rong và cá đều ở trong hồ nước, rong xanh rất đẹp, đàn cá nhỏ vây quanh rong xanh "múa làm văn công" 

- Cô đọc diễn cảm lần 3: video

- Đàm thoại -  trích dẫn: kèm tranh

+ Cô vừa đọc bài thơ gì?

+ Bài thơ nói về cái gì?

+ Ở hồ nước có gì?

+ Đàn cá nhỏ có đuôi màu gì?

+ Đàn cá múa lượn quanh ai?

+ Đàn cá múa như thế nào?

Giáo dục trẻ: Giữ gìn môi trường sạch sẽ

b. Dạy trẻ đọc thơ:

+ Cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân, cả lớp đọc lại

- Cho trẻ chơi đọc to đọc nhỏ, đọc nối tiếp

Hỏi tên bài thơ và cho trẻ đọc lại bài thơ

* HĐ3: Kết thúc hoạt động
Cô cho trẻ hát cá vàng bơi
	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ lắng nghe 
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ đọc
-Trẻ đọc 
- Trẻ hát 

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 6 Ngày 16 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.

- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 

- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?

- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?

- Tổ chức cho trẻ chơi tự do

- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	*Thể dục 

-VĐCB: Bò theo đường dích dắc

- BTPTC:
+ Tay: 2tay đưa ra trước xoay cổ tay, vẫy bàn tay. 

+ Chân: Ngồi xuống đứng lên liên tục 

+ Bụng: Gà mổ thóc

+ BTNM: chân 

- TCVĐ: Lấy bóng


	-Trẻ biết tập các động tác vận động cơ bản: bò theo đường dích dắc, các động tác phát triển, nhấn mạnh, biết chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô

- Rèn kỹ năng tập, chơi, xếp hàng cho trẻ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học


	- Sân tập, chiếu, ghế thể dục sức khoẻ của trẻ


	1. HĐ1: Trò chuyện

- Cô cùng trẻ hát bài “đố bạn” trò chuyện với trẻ về một số con vật sống trong rừng. 

2. HĐ2: Tiến hành hoạt động

a. Khởi động: Cho trẻ đi nhanh, đi chậm, đi dón rén, chạy nhanh, chạy chậm rồi chuyển đội hình 3 hàng ngang dãn đều

b. Trọng động

- BTPTC: Cô tập mẫu, trẻ tập theo cô từng động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật trên nền nhạc: bài “đố bạn” 2 lần x 8 nhịp.

tập động tác nhấn mạnh 3 lần x 8 nhịp.

- VĐCB: Bò theo đường zíc zắc

Cô giới thiệu tên bài tập

- Cô tập mẫu lần 1: Cô không giải thích

- Lần 2: Cô làm mẫu và phân tích động tác

+ TTCB: quỳ 2 đầu gối, 2 lòng bàn tay áp sát mặt sàn trước vạch xuất phát

+ Khi có hiệu lệnh “bò” phối hợp tay nọ chân kia bò theo đường dích dắc, luôn miết lòng bàn tay và chân xuống sàn, chú ý bò không chạm vật, bò hết đường dích dắc đứng lên đi về cuối hàng

Lần 3: Cô giả làm một trẻ đứng đầu lên tập. Tập xong cô về cuối hàng đứng.

+ Cho 2 cháu khá lên tập, lần lượt cho từng trẻ lên tập. cho 2 đội thi đua

Cô 1-2 trẻ lên làm lại cho cả lớp quan sát và nhắc lại vận động cơ bản
3. HĐ3: Trò chơi:Lấy bóng 

- Cô giới thiệu cách chơi: Cô treo các quả bóng trên cây, chia trẻ làm 2 đội, nhiệm vụ của trẻ cầm que nhấc quả bóng ra khỏi cây mang về đội mình. Bạn về hàng thì bạn khác mới được lên lấy. 
- Luật chơi :trong 1 thời gian đội nào lấy được nhiều bóng là chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

c. Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng
	-Trẻ hát 

 

 

-Trẻ thực hiện 

 
 
- Trẻ thực hiện
 
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ quan sát và lắng  nghe

 

 

 
-Trẻ thực hiện
 

 -Trẻ thực hiện 

 

 
  
-Trẻ chơi

- Trẻ thực hiện

	Hoạt động ngoài trời:

 - Chơi VĐ: Cò bắt ếch

- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…
	- Trẻ biết chơi trò chơi, hiểu luật chơi

- Rèn kỹ năng phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ

- Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi.

- Trẻ sử dụng sỏi, phấn để xếp, vẽ về một số con vật sống dưới nước

	- Sân chơi. Mũ con cò, mũ ếch vòng tòn

- Sân chơi, 

sỏi, phấn vẽ

	*  Chơi vận động:

-  Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi.

+ Luật chơi: Cò chỉ bắt con ếch ở ngoài vòng tròn và cò phải nhảy để bắt ếch

+ Cách chơi: lúc đầu cô làm cò sáu đó chọn 1 trẻ nhanh  nhẹn làm cò, còn trẻ khác làm ếch. Cò ngồi vào 1 góc, các chú ếch bơi trong hồ kêu ộp ộp, tay dang sang ngang người vươn phía trước làm ếch bơi. Sau đó các chú ếch lên bờ tìm thức ăn. Khi nghe tiếng quạc, quạc thì phải nhảy nhanh vào hồ của mình. Con ếch nào không kịp nhảy xuống hồ thì sẽ bị cò bắt

- Cho trẻ chơi vận động 2- 3 lần
*  Chơi tự chọn.
- Cô cho trẻ lựa chọn phấn vẽ để vẽ về một số con vật sống dưới nước

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi
	-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi
- Trẻ chơi


	Hoạt động góc
	- Góc phân vai: Chơi bán hàng các con vật sống dưới nước 

- Góc xây dựng:Xây dựng ao cá 

- Góc tạo hình: tô màu các con vật sống dưới nước, làm sách chủ đề

- Góc âm nhạc : Biểu diễn các bài hát có trong chủ đề

	Hoạt động chiều

Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	- Trẻ nhớ tên bài hát, biết hát, nhún, múa một số bài hát trong chủ điểm, về chủ đề “ động vật sống dưới nước ”

- Rèn kĩ năng ghi nhớ cho trẻ, hát đúng giai điệu cho trẻ.

- Trẻ biết tự nhận xét về bản thân và bạn trong lớp.

- Rèn kĩ năng ghi nhớ, thật thà, dũng cảm cho trẻ.

- Giáo dục trẻ mạnh dạn tự tin 
	- Xắc xô, phách tre…
- Bé ngoan.
	- Văn nghệ

+ Cô giới thiệu tên một số bài hát quen thuộc về  chủ đề. Cô hát và cho trẻ hát cùng cô, khuyến khích trẻ hát nhún, hát vỗ tay, hát múa...

- Nêu gương:

+ Cô cho trẻ tự nhận xét về mình, về bạn. Cô nhận xét chung và nhắc nhở một số trẻ đi học còn khóc nhè, khuyến khích trẻ ngoan.

+ Cô phát bé ngoan cho trẻ được bé ngoan.


	- Trẻ hát
- Trẻ nhận xét

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….


TUẦN 4: Chủ đề nhánh: Côn trùng – chim 
(Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/01 đến ngày 23/01/2026)
Thứ 2 Ngày 19 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Khám phá xã hội

Tìm hiểu về môt số loại côn trùng (Con châu chấu, con ong, con chim) 5E

	Khoa học (S):Trẻ biết tên một số loại côn trùng như con châu chấu, con ong và con chim; nhận biết đặc điểm biết nơi sống quen thuộc của từng con (hiểu lợi ích của ong 
Công nghệ (T):Trẻ biết con người sử dụng tranh ảnh, video, mô hình để quan sát và tìm hiểu về côn trùng; Kỹ thuật (E):

Trẻ biết xếp, lắp ghép mô hình côn trùng 

.Nghệ thuật (A):

Trẻ thể hiện sự sáng tạo qua việc vẽ, tô màu con châu chấu…

Toán học (M):

Trẻ biết đếm số côn trùng trong phạm vi 1–3; so sánh đơn giản con muỗi nhỏ hơn con ong; phân loại côn trùng theo đặc điểm có ích – có hại.
	- Tranh vẽ (con chim con ong, con châu chấu)

- Câu hỏi đàm thoại

- Băng đĩa các con chim, côn trùng, tranh lô tô

	* HĐ1: Găn kết

- Cô cùng trẻ hát bài “Ba con bướm” trò chuyện với trẻ về bài hát

cho trẻ xem băng đĩa về 1số con  côn trùng

* HĐ2: Khám phá

Các con hãy về nhóm của mình để xem chúng mình nhận được món quà gì nhé.

- Nhóm 1:  Quan sát và thảo luận về con châu chấu 

- Nhóm 2: Quan sát và thảo luận về con ong

- Nhóm 3: Quan sát và thảo luận về con chim
 Cô đi đến các nhóm gợi ý cho trẻ nói những hiểu biết của mình về đặc điểm các con vật : Con châu chấu, con ong, con muỗi 

+ Các con đang thảo luận về con vật gì đấy?

+ Con biết những gì về con vật này?

* HĐ3 : Giải thích

- Cô cho đại diện các nhóm lên trình bày hiểu biết 

Cô chốt lại : Con châu chấu là con côn trùng có hại, ăn lúa, cỏ, có 2 mắt, 6 chân, có 4 cánh

Cô chốt lại: Con ong là con côn trùng có lợi, nó sống trên các lùm cây và thường làm tổ trên cây, nó bay rất nhanh, trên đầu có 2 cái dâu dài, con ong thường bay đế các vườn hoa để hút nhụy làm mật

-Con chim có đầu mình đuôi , biết bay sống ngoài thiên nhiên , có ích cho con người
* So sánh con châu chấu và con ong

- Giống nhau :đều là côn trùng có cánh , biết bay ,và sống ngoài thiên nhiên
-Khác nhau: con châu chấu biết nhảy , ăn lá cây , kêu rích rích không đốt người có màu xanh lá cây . con ong có thể đốt người , thụ phấn lấy mật ong, 
HĐ4 : Mở rộng

- Mở rộng: cho trẻ kể tên những con côn trùng trẻ biết ( cho trẻ xem hình ảnh các con côn trùng khác)

- Trò chơi luyện tập
* TC1 : Thi xem ai nhanh

+ Cho trẻ chơi chọn tranh lô tô theo yêu cầu của cô
- TC2 : Chim bay cò bay
+ Cách chơi : 
Cô làm quản trò, vừa nói vừa làm mẫu:
Khi cô nói:
“Chim bay”, “Cò bay”, “Bướm bay”
→ Trẻ giơ hai tay lên vẫy như bay
Khi cô nói:
“Gà bay”, “Cá bay”, “Chó bay”
→ Trẻ không giơ tay, đứng yên

+ Luật chơi : 
Con vật biết bay → giơ tay

Con vật không biết bay → không giơ tay

- Cho trẻ chơi 2-3 lần 
* HĐ5 : Đánh giá

- Cô nhận xét trẻ .

- Cô và trẻ hát bài “ con chuồn chuồn” và đi ra ngoài
	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ thực hiện
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lằng nghe
- Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện 
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ lắng nghe
-Trẻ chơi

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

-Trẻ chơi

Trẻ hát

	Hoạt động ngoài trời:


	*Kiến thức

- Trẻ biết chơi trò chơi, hiểu luật chơi, có phản xạ nhanh, phát triển tai nghe.
*Kỹ năng

- Rèn kỹ năng phản xạ cho trẻ

*Thái độ

- Trẻ chơi vui vẻ đoàn - Chơi VĐ: chim bay, cò bay

- Chơi tự chọn: chơi với hột hạt, sỏi,  lá cây…
kết bạn bè

- Trẻ sử dụng hột hạt, sỏi, lá cây xếp con vật đơn giản như ong bướm,...
	- Sân chơi, hột hạt, sỏi, lá cây
- Đồ chơi bán hàng

	1. Chơi vận động: 

- Luật chơi: Phản ứng kịp thời khi nghe tên con vật bay được hoạc không bay được. Ai không thực hiện được đúng luật phải ra ngoài 1 lần chơi

- Cách chơi: Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn và nói "Khi nghe thấy cô nói tên con vật bay được thì các cháu nhảy lên, vẫy tay sang 2 bên và nói tên con vật đó cùng với từ "bay" nếu cô nói tên con vật không bay được thì trẻ đứng im và nói "Không bay" (Mỗi lần chơi không nói quá 10 con vật.
- Cho trẻ chơi vđ 2- 3 lần

2. Chơi tự chọn

- Cô cho trẻ lựa chọn sỏi, hột hạt, lá cây để xếp các con côn trùng mình yêu thích
	-Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Bán hàng
- Góc xây dựng:Lắp ghếp chuồng trại
- Góc HT: Xem tranh ảnh về con trùng 
- Góc Nghệ thuật: Cho trẻ biểu diễn các bài hát trong chủ đề, làm sách chủ đề

	Hoạt động chiều

HĐTN:
Giải cứu côn trùng 
	1. Kiến thức
-Trẻ nhận biết một số động vật, côn trùng quen thuộc: ong, bướm, kiến, chuồn chuồn, ếch, chim…

-Trẻ hiểu: động vật – côn trùng bị mắc kẹt cần được giải cứu nhẹ nhàng.
2. Kỹ năng

-Rèn vận động tinh: bóc – gỡ băng dính bằng đầu ngón tay.

 -Rèn kỹ năng hợp tác, chờ đến lượt.

3. Thái độ

-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.

-Hình thành tình yêu thiên nhiên, bảo vệ động vật

	-  Mô hình hoặc tranh động vật – côn trùng (bằng nhựa, xốp, giấy cứng).

-Băng dính giấy (loại dễ bóc, không dùng băng dính trong quá dính).

-Bàn, khay hoặc hộp “chuồng cứu hộ


	1. Hoạt động 1 Trò chuyện
Đây là con gì?

Khi thấy động vật bị đau, chúng mình nên làm gì?
-“Hôm nay cô  nhận được tin có nhiều bạn côn trùng bị mắc bẫy, các con có muốn giúp không?”
Dẫn dắt vào bài
2. Hoạt động 2: Tiến hành hoạt động
Cách chơi
-Trẻ chia thành nhóm nhỏ hoặc chơi cá nhân.
-Mỗi trẻ chọn 1 con vật/côn trùng đang bị dán băng dính.

-Trẻ dùng ngón tay bóc nhẹ từng lớp băng dính để giải cứu con vật.

-Sau khi giải cứu, đặt con vật vào chuồng an toàn.
Luật chơi:

-Bóc nhẹ nhàng, không giật mạnh.
-Không làm rách con vật.

Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần 
-Quan sát, hỗ trợ:

-Khuyến khích trẻ 
- kiểm tra , nhận xét kết quả

3 Hoạt động 3 Kết thúc
-Nhận xét 

-Cho trẻ thu dọn đồ dùng
	- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
Trẻ dọn đồ

dùng

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..









Thứ 3 Ngày 20 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	LQVT To hơn – nhỏ hơn 
	. Kiến thức:
- Trẻ nhận biết được sự khác nhau của 2 con vật.
- Trẻ biết nhận biết, so sánh to hơn – nhỏ hơn của 2 con vật.
2. Kỹ năng:
-  Rèn kỷ năng chú ý và sự nhanh nhẹn của trẻ.
3.Giáo dục:
-  Giáo dục trẻ biết yêu quí bảo vệ con vật

	- Máy vi tính, slide bài giảng
- Đồ dùng của trẻ: thẻ con ong , bướm , chim kích thước khác nhau
 
	a. Hoạt động 1 Trò chuyện
- Trẻ hát  “con chim non”
- Vừa rồi các con vừa hát bài hát nói về con vật gì vậy?
- À đúng rồi! Vừa rồi các con hát bài hát nói về  con chim đó
 - Dẫn dắt vào bài
b. Hoạt động 2 Tiến trình hoạt động
- Các con nhìn lên màn hình xem trên màn hình cô có con gì đây nào?
- À đúng rồi! Trên màn hình cô có 2 con chim.Thế con nào giỏi cho cô biết
Con chim mẹ như thế nào?
Con chim con như thế nào?
- Cho lớp đọc: chim mẹ to hơn, chim con nhỏ hơn.
- Cô mời các tổ đọc lại.
- Cô đố các con.
- Cô có 2 con bướm: con bướm mẹ và con bướm con.
- Con bướm nào to hơn?
- Con bướm nào nhỏ hơn?
- Cho trẻ đồng thanh: con bướm mẹ to hơn, con bướm con nhỏ hơn.
- Cô mời các tổ nhắc lại.
Trên màn hình có 2 con ong: ong mẹ và ong con.
- Con ong nào to hơn?.
- Cái ong nào nhỏ hơn?.
- Cho trẻ đồng thanh ong mẹ to hơn, ong con nhỏ hơn.
- Cô mời các tổ nhắc lại.
Bây giờ cô đặt ong con đứng trước ong mẹ, các con có thấy ong mẹ không?(thấy)
Vì sao thấy (vì ong con nhỏ hơn nên không che được ong mẹ.
Cô đặt mèo mẹ đứng sau ong con,các con có thấy ong con đâu không?(Không) 
Vì sao không thấy? (vì ong mẹ to hơn nên che mất ong con)
* Giáo dục: Các con ơi! Các con vật rất giúp ích cho chúng ta, vì vậy các con phải yêu quý và bảo vệ .
* Luyện tập:
- Các con nhìn xem trong rổ mình có con gì?
- Cô cho trẻ chọn hình con vật to hơn, nhỏ hơn theo yêu cầu của cô.
* Trò chơi : “Đội nào nhanh hơn ”
- Cách chơi: Các con chia làm 2 đội. Cô gắn trên bảng con vật to hơn, nhiệm vụ của các đội bật qua vạch lên chọn con vật tương ứng nhỏ hơn với các con vật cô gắn trên bảng gắn vào bên cạnh.
- Luật chơi: Đội nào gắn đúng và nhanh. Đội đó sẽ thắng cuộc.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần
c. Hoạt động kết thúc:
Cho trẻ đọc thơ “ con bướm trắng “ và đi ra ngoài

	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 

-Trẻ lắng nghe
-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 

-Trẻ trả lời 

-Trẻ thực hiện

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ thực hiện

-Trẻ thực hiện


	Hoạt động ngoài trời:
- Chơi VĐ: bắt bướm
- Chơi tự chọn: chơi với sỏi, phấn…

	* Kiến thức 

- Trẻ biết chơi trò chơi và hiểu luật chơi. Chơi vui vể đoàn kết với bạn

- Trẻ sử dụng sỏi, phấn để xếp, vẽ về các con côn trùng hoặc chim

	- Sân chơi rông sạch sẽ. Con bướm bằng giấy buộc dây
- Sân chơi, 

sỏi, phấn vẽ


	*Chơi vận động: 

- Cô giới thiệu trò chơi.

- Luật chơi: Chỉ cần chạm tay vaò con bướm

- Cách chơi: Cho trẻ đứng xung quanh cô, cô nói các con xem con bướm đang bay ( cô dơ lên hạ xuống) Các cháu hãy nhảy lên cao để bắt được bướm, ai chạm được vào bướm là bắt được bướm

Cho trẻ chơi vđ 2- 3 lần

* Chơi tự chọn

- Cô cho trẻ lựa chọn phấn, hoặc sỏi để xếp, vẽ các con côn trùng trẻ thích

- Cô bao quát giúp đỡ trẻ chơi

	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
-Trẻ chơi

	Hoạt động  góc

	- Góc phân vai : Bán hàng

- Góc xây dựng:Lắp ghếp chuồng trại

- Góc HT: Xem tranh ảnh về con trùng 

- Góc Nghệ thuật: Cho trẻ biểu diễn các bài hát trong chủ đề, làm sách chủ đề 

	Hoạt động chiều

Làm sách LQVT to hơn – nhỏ hơn
	-Trẻ biết tô màu con vật to hơn 

- Trẻ biết khoanh tròn vào con vật nhỏ hơn 


	- Bút sáp màu

- Sách LQVT 
	- Cô cho trẻ tìm con vật nhỏ hơn 

-Cô cho trẻ khoanh con vật nhỏ hơn

- Cô cho trẻ tìm con vật to hơn 

- Cô cho trẻ tô màu con vật to hơn 

Cô nhận xét và bao quát trẻ
	- Trẻ thực hiện 
- Trẻ thực hiện 


	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 4 Ngày 21 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Âm nhạc 

+ Dạy hát “Con chim non” 

Tg: Lý Trọng

+ Nghe hát: Con chim vành khuyên

Tg: Hoàng Vân

+ TCAN: Chim bay cò bay


	- Trẻ hát thuộc, hát nhịp nhàng theo lời của bài hát

- Rèn kỹ năng hát vận động cho trẻ.

- GD trẻ có ý thức trong khi học.


	- Dụng cụ âm nhạc, mũ con chim


	* HĐ1: Trò chuyện

 - Cho trẻ vào lớp đọc bài ca dao “Chuồn chuồn bay thấp thì….” trò chuyện cùng trẻ về chủ đề.

* HĐ2: Tiến hành hoạt động

a. Dạy hát:
- Cô hát lần 1: giới thiệu tên bài hát, tên tác giả (Lý Trọng)

Bài hát rất hay khi được kết hợp với nhạc đấy, các con chú ý lắng nghe cô hát với nhạc nhé

- Cô hát lần 2, 3 kết hợp với nhạc

+ Cô vừa hát bài hát gì?

+ Trong bài hát nói về con gì?

Giảng nội dung: bài hát nói đến con chim non đậu trên cành hoa hót rất hay

- Dạy trẻ hát: Cô mời cả lớp cùng hát với cô 

+ Cho cả lớp hát  3- 4 lần 

+ Cô mời lần lượt từng tổ đứng lên hát.

+ Cô mời nhóm bạn trai, bạn gái lên hát.

(Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

- Củng cố: Vừa rồi cô cho các con hát bài hát gì? Cô cùng cả lớp hát lại một lần nữa.

b. Nghe hát:
- Cô mở nhạc cho trẻ nghe và đố trẻ đoán tên bài hát. Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Lần 1: Cô hát, giảng nội dung: bài hát con chim vành khuyên bé nhỏ, nhưng rất ngoan ngoãn gặp ai chim cũng chào và gọn gàng xinh xắn

- Lần 2: Cô hát kết hợp động tác minh họa

- Lần 3: trẻ múa phụ họa cùng cô

c. TCÂN: Chim bay, cò bay. Cô nói cách chơi cho trẻ chơi cùng với cô 2-3 .
* HĐ3: Kết thúc. 

- Cô cùng trẻ đọc thơ (Chim chích bông) đi ra ngoài. 

	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời 
- Trẻ trả lời 
-Trẻ thực hiện 
- Trẻ thực hiện
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe 
-Trẻ chơi 
-Trẻ đọc thơ

	Hoạt động ngoài trời:
- Chơi VĐ: chim bay, cò bay

- Chơi tự chọn: chơi với hột hạt, sỏi,  lá cây…

	*Kiến thức

- Trẻ biết chơi trò chơi, hiểu luật chơi, có phản xạ nhanh, phát triển tai nghe.
*Kỹ năng

- Rèn kỹ năng phản xạ cho trẻ

*Thái độ

- Trẻ chơi vui vẻ đoàn kết bạn bè

- Trẻ sử dụng hột hạt, sỏi, lá cây xếp con vật đơn giản như ong bướm,...
	- Sân chơi, hột hạt, sỏi, lá cây
- Đồ chơi bán hàng

	1. Chơi vận động: 

- Luật chơi: Phản ứng kịp thời khi nghe tên con vật bay được hoạc không bay được. Ai không thực hiện được đúng luật phải ra ngoài 1 lần chơi

- Cách chơi: Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn và nói "Khi nghe thấy cô nói tên con vật bay được thì các cháu nhảy lên, vẫy tay sang 2 bên và nói tên con vật đó cùng với từ "bay" nếu cô nói tên con vật không bay được thì trẻ đứng im và nói "Không bay" (Mỗi lần chơi không nói quá 10 con vật.
- Cho trẻ chơi vđ 2- 3 lần

2. Chơi tự chọn

- Cô cho trẻ lựa chọn sỏi, hột hạt, lá cây để xếp các con côn trùng mình yêu thích
	-Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Bán hàng

- Góc xây dựng:Lắp ghếp chuồng trại

- Góc HT: Xem tranh ảnh về con trùng 

- Góc Nghệ thuật: Cho trẻ biểu diễn các bài hát trong chủ đề, làm sách chủ đề 

	Hoạt động chiều

- LQCC “đ”

	- Trẻ biết đoán câu đố, biết gạch chân chữ “đ” trong từ dưới hình và trong câu đố, biết tô màu chữ rỗng và tranh cái đĩa


	- Vở BLQCC

- Sáp màu.

	* LQCC “b”

- Cô đọc câu đố cho trẻ đoán

- Giới thiệu với trẻ chữ “đ” và cho trẻ phát âm nhiều lần.

- Cho trẻ đọc từ “chim đại bàng”

- Hướng dẫn trẻ tìm và gạch chân chữ “đ” trong từ dưới hình và trong câu đố

- Cho trẻ tô màu chữ đ rỗng và tranhh lạc đà 


	- Trẻ đoán

- Trẻ phát âm
- Trẻ đọc

- Trẻ tìm và gạch chân
- Trẻ tô màu

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 5 Ngày 22 tháng 01 năm 2025
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	Tạo hình: Vẽ con ong 
	- Trẻ biết vẽ và tô màu con ong đẹp,biết cách cầm bút, ngồi đúng tư thế khi tô màu.

Trẻ biết vẽ những nét cong tròn khép kín làm đầu con ong, 2 nét cong úp vào nhau làm thân con ong, nét cong lượn để làm cánh ong, nét cong làm râu con ong. Biết tô màu con ong không lem ra ngoài.
rẻ biết giữ gìn sản phẩm tạo ra.
- Trẻ biết bảo vệ các loại côn trùng có ích.
- Giáo dục trẻ hứng thú vào hoạt động, gữi gìn sản phẩm của mình, không vẽ bẩn ra bàn không cho bút màu vào miệng, mũi tai để đảm bảo an toàn.

	- Sách tạo hình, bút màu tranh ảnh một số con côn trùng, con ong

	* HĐ1: Trò chuyện: 

- Cho trẻ hát “Chị ong nâu và em bé”

+ Các con vừa hát bài gì?

+ Bài hát nói về con gì?

+ Con ong thuộc nhóm con vật gì?

+ Ngoài ra chúng mình còn biết những con côn trùng nào nữa?...

+ Cho trẻ kể những con côn trùng mà trẻ biết..

=> Trong nhóm các con côn trùng thì có rất nhiều loại khác nhau: Ong, bướm, chuồn chuồn, ruồi muỗi...Bên cạnh những con côn trùng có lợi như con ong, con bướm thì cũng có rất nhiều loại côn trùng có hại như ruồi, muỗi. Vì vậy mà các con phải biết bảo vệ các con côn trùng có ích.

- Hôm nay cô có một bức tranh về con ong rất đẹp chúng mình có muốn xem không?

2. HĐ: Tiến hành hoạt động
a. Quan sát tranh mẫu.

- Cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại cùng trẻ.

+ Bức tranh của cô vẽ con gì?

- Con ong có những bộ phận gì?

- Thân con ong có hình dạng như thế nào?

- Đầu con ong có hình dạng hình gì?

- Ngoài ra con ong còn có gì đây?

- Bức tranh con ong thật đẹp phải không các con? Các con có muốn vẽ con ong đẹp như trong tranh không?

 b. Cô vẽ mẫu.

- Để tô màu bức tranh đẹp các con cùng nhìn lên xem cô vẽ mẫu nhé.

- Trước tiên cô vẽ nét cong tròn để tạo thành thân của con ong, sau đó cô vẽ hình tròn nhỏ bên trên để tạo thành đầu của con ong, sau đó cô vẽ những nét cong nhỏ để tạo thành cánh của con ong. Con ong còn thiếu gì? Sau đó cô vẽ đường cong nhỏ để tạo thành khoang của ong.

+ Cô lấy màu vàng và màu nâu để tô đầu và thân cho con ong và màu vàng để tô cánh. Khi tô cô tô lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải và cô tô thật khéo léo để không bị chờm ra ngoài.

+ Các con thấy bức tranh cô thế nào?

- Bây giờ chúng mình cùng vẽ con ong nhé

c. Trẻ thực hiện.

- Cho trẻ về chỗ ngồi thực hiện. (Cô mở nhạc cho trẻ vẽ)

- Nhắc trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi.

- Giáo dục trẻ sử dụng bút màu không vẽ bẩn ra bàn, quần áo, không cho bút màu vào miệng, mũi tai.

- Cô động viên khuyến khích trẻ vẽ.

- Khi trẻ vẽ và tô màu cô quan sát động viên giúp đỡ trẻ.

d. Trưng bày sản phẩm.

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm theo tổ.

- Cho trẻ nhận xét bài của mình, bài của bạn.

- Cô nhận xét chung.

3. Kết thúc.
- Cho rẻ hát ‘Chị ong nâu và em bé’ ra sân
	- Trẻ hát cùng cô
-Trẻ trả lời 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời 
-Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời 
- Trẻ thực hiện 
- Trẻ thực hiện

- Trẻ hát 

	Hoạt động ngoài trời:
Hoạt động đọc sách trên phòng  thư viện 
- Chơi tự chọn

	- Kiến thức: 
Trẻ biết cách chọn sách phù hợp với sở thích và độ tuổi; làm quen với môi trường thư viện, biết giữ gìn sách.
- Kỹ năng: 
Phát triển kỹ năng lật giở sách nhẹ nhàng, quan sát tranh, kể chuyện theo tranh; rèn kỹ năng ngồi đọc sách yên tĩnh, tập trung.
- Thái độ:
Trẻ yêu thích đọc sách, giữ gìn sách, không làm rách hay vẽ bậy vào sách.
	- Không gian yên tĩnh, thoáng đãng trong thư viện lớp/mầm non.
- Các loại sách tranh, truyện đơn giản, có hình ảnh rõ ràng.
- Thảm, bàn đọc, kệ sách (sắp xếp gọn gàng, dễ lấy).
- Một số sách đã được giới thiệu 
	HĐ1. Ổn định – Giới thiệu 
- Cô trò chuyện: Con có thích đọc sách không? Khi đọc sách, con cần làm gì để sách không bị rách?
- Cô nhắc lại nội quy thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, lấy sách nhẹ nhàng, đọc xong trả đúng chỗ.
HĐ2. Hoạt động chính 
- Cho trẻ tự chọn sách theo sở thích từ kệ.
- Trẻ ngồi vào vị trí đọc cá nhân hoặc theo nhóm nhỏ.
- Cô đi quan sát, hỗ trợ trẻ kể lại nội dung qua tranh, gợi hỏi:
+ Bức tranh này nói về điều gì? Con có thích nhân vật này không?
HĐ3. Nhận xét – Kết thúc
- Cô mời 2–3 trẻ chia sẻ tên sách đã đọc và cảm nhận.
- Nhắc lại cách giữ gìn sách, động viên trẻ đọc sách thường xuyên.
- Cho trẻ hát bài "Em yêu sách" (nếu có thời gian).

	- Trẻ trò chuyện cùng cô 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chọn sách ngồi đọc
- Trẻ trả lời
- Trẻ cất sách
- Trẻ hát

	Hoạt động  Thay thế 
- Hoạt động trải nghiệm: Trải nghiệm kiến kiếm mồi
	* Kiến thức
- Trẻ biết con kiến là côn trùng nhỏ, sống theo đàn
- Biết kiến rất chăm chỉ, biết tha mồi về tổ
* Kỹ năng

- Rèn kỹ năng hợp tác: biết chơi cùng bạn

- Rèn kỹ năng vận động: đi, cầm, mang đồ vật

- Rèn kỹ năng chờ đến lượt
* Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ chăm chỉ – đoàn kết – yêu quý con vật

	-  Đồ dùng của cô

Mũ hoặc hình ảnh con kiến

Rổ đựng “mồi” (bóng nhựa nhỏ, hạt xốp, khối gỗ nhẹ…)

Vòng tròn / thảm làm tổ kiến

Nhạc vui nhộn về động vật

- Đồ dùng của trẻ

Trang phục gọn gàng

Tinh thần sẵn sàng “làm kiến con” 🐜

	* Hoạt động 1: Gây hứng thú 
“Các con ơi, hôm nay lớp mình có một người bạn nhỏ đến chơi đấy!
Bạn rất nhỏ, màu đen, sống theo đàn, suốt ngày đi tìm thức ăn.
Các con đoán xem đó là ai nào?”
- Con kiến có to hay nhỏ?

- Kiến sống một mình hay sống cùng nhiều bạn?-

- Kiến thường làm gì?
- Cô kết luận nhẹ nhàng:

“Con kiến tuy nhỏ nhưng rất chăm chỉ, biết làm việc cùng bạn, nên lúc nào cũng có nhiều thức ăn.”

* Hoạt động 2: Trải nghiệm – Kiến tha mồi 

- Cách chơi

Trẻ đóng vai những chú kiến con

Khi có hiệu lệnh, từng bạn nhẹ nhàng đi đến rổ mồi,

Cầm 1 mồi và mang về tổ kiến

Trẻ lần lượt thực hiện, không chen lấn

-  Luật chơi

Mỗi lần chỉ tha 1 mồi

Không chạy nhanh, không giành mồi của bạn

Kiến phải đi theo đàn – cùng nhau làm việc

Lời dẫn trong lúc chơi:

“Kiến con đi nhẹ nhàng nhé!”

“Bạn kiến này rất giỏi vì biết chờ đến lượt.”

“Các chú kiến cùng nhau tha mồi, tổ kiến sắp đầy rồi!”

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô quan sát – hỗ trợ – động viên trẻ yếu

* Hoạt động 3: Nhận xét – Giáo dục kỹ năng sống 

Hôm nay các con làm con gì?

Con kiến có chăm chỉ không?

Khi chơi, các con có biết nhường bạn không?

Cô giáo dục:

“Con kiến tuy nhỏ nhưng rất chăm chỉ và đoàn kết.

Ở lớp mình cũng vậy, khi biết chơi cùng bạn, biết giúp đỡ nhau, thì lớp mình sẽ rất vui.”

* Hoạt động 4: Kết thúc 

Trẻ cùng làm động tác kiến bò – kiến nghỉ ngơi

Cô mở nhạc nhẹ

Khen trẻ: “Hôm nay các chú kiến của cô rất ngoan!”

Giáo dục hàng ngày: Dọn đồ chơi như “kiến chăm chỉ”
	- Trẻ quan sát 
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời
- Trẻ trả lời 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện 
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ thực hiện

- Trẻ trả lời
-Trẻ dọn đồ

	Hoạt động chiều
 Thơ
“Ong và bướm”

	- Trẻ nhớ tên bài thơ. Hiểu nội dung bài thơ 

(Bướm là con côn trùng thích dong chơi còn con ong là côn trùng rất chăm chỉ)

- Rèn khả năng chú ý và ghi nhớ có chủ định

- Trẻ nghe hiểu và trả lời câu hỏi của cô


	- Hình ảnh một số con côn trùng

- Tranh vẽ bài thơ câu hỏi đàm thoại

- Tranh vẽ sẵn bút sáp

	* HĐ1: Trò chuyện: 

- Cô cùng trẻ hát bài “Chị ong nâu và em bé” trò chuyện với trẻ về một số con côn trùng, cho trẻ quan sát hình ảnh một số con côn trùng.

- Cô giới thiệu bài thơ

* HĐ2: Tiến hành hoạt động: 

a. Cô đọc diễn cảm

- Cô đọc lần 1: Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả. Nhược Thủy

- Cô đọc lần 2: Kèm tranh giảng nội dung: bài thơ nói về con bướm rủ con ong đi chơi nhưng ong không đi mà ong nghe lời mẹ rặn phải chăm chỉ làm việc.

- Cô đọc diễn cảm lần 3: video

- Đàm thoại -  trích dẫn: kèm tranh

+ Cô vừa đọc bài thơ gì?

+ Trong bài thơ có con gì?

+ Bướm rủ ong đi đâu?

+ Ong trả lời như thế nào?

- Giáo dục trẻ: Chăm chỉ nghe lời ông bà cha mẹ...

b. Dạy trẻ đọc thơ:

+ Cho cả lớp đọc 2-3 lần, tổ nhóm, cá nhân, cả lớp đọc lại

- Cho trẻ chơi đọc to đọc nhỏ, đọc nối tiếp

Hỏi tên bài thơ và cho trẻ đọc lại bài thơ

* HĐ3: Kết thúc
Cho trẻ tô màu con ong, con bướm
	- Trẻ hát cùng cô
 -Trẻ lắng nghe 
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ trả lời 
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ đọc 
- Trẻ đọc
- Trẻ tô

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………

- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………

- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….

- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ 6 Ngày 23 tháng 01 năm 2026
	Đón trẻ, chơi, TD sáng
	- Cô đón trẻ vào lớp, trò chuyện cùng trẻ.
- Trò chuyện với trẻ về các góc xung quanh lớp 
- Khi chơi xong đồ chơi ở các góc thì con phải làm gì?
- Con có yêu quý cô giáo và các bạn trong lớp không?
- Tổ chức cho trẻ chơi tự do
- Thể dục sáng: (Theo tuần)

	Hoạt động học
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Tiến hành

	
	
	
	HĐ của cô
	HĐ  của trẻ

	 Thể dục 

- VĐCB: Ném trúng đích bằng một tay
- CTCVĐ: tìm về đúng nhà

- BTPTC : 

+Hô hấp(1) gà gáy +Tay(4) 2tay đưa ra trước xoay cổ tay, vẫy bàn tay.

+ Chân(3) ngồi xuống đứng lên liên tục 

+ Bụng(2) gà mổ thóc

+ Bật tại chỗ

+ BTNM: tay(4)

	- Trẻ biết tập các động tác vận động cơ bản, các động tác phát triển, nhấn mạnh, biết chơi trò chơi dưới sự hướng dẫn của cô

- Rèn kỹ năng tập, chơi, xếp hàng cho trẻ

- Giáo dục trẻ có ý thức trong khi học

	- Sân tập, túi cát, đích thẳng đứng, 1 số ngôi nhà có hình các con vật, tranh lô tô


	* HĐ1: Trò chuyện
- Cô cùng trẻ hát bài “con chuồn chuồn” trò chuyện với trẻ về một số con côn trùng và chim     

* HĐ2: Tiến hành hoạt động: 

a. Khởi động: Cho trẻ khởi động đi chạy các kiểu theo yêu cầu của cô chuyển đội hình 3 hàng ngang dãn đều

b. Trọng động:

- BTPTC: Cô tập mẫu, trẻ tập theo cô từng động tác hô hấp, tay, chân, bụng, bật trên nền nhạc bài hát: “Con cào cào” 2 lần x 8 nhịp. Nhấn mạnh động tác tay 3 lần x 8 nhịp.

- VĐCB: Cho trẻ đứng 2 hàng dọc quay mặt vào nhau cách nhau 4 m ở giữa cô vẽ vạch xuất phát và đích thẳng đứng. vạch cách đích 1 m

- Cô tập mẫu:

+ Lần 1: Không giải thích

+ Lần 2: vừa tập cô vừa phân tích
TTCB: Đứng chân trước, chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau đưa ngang tầm mắt, đồng thời mắt nhằm vào đích

 Khi có hiệu lệnh “ném” trẻ co tay ngang tầm mắt nhằm đích và ném vào đích

+ Lần 3 cô giả làm trẻ lên tập sau đó đi về cuối hàng

+ Trẻ thực hiện:  Cô gọi 1-2 trẻ lên tập, cho bạn nhận xét.

Cô cho từng trẻ tập

Cô chia tổ tập cho trẻ thi đua nhau.
Củng cố: Cô cho 1 trẻ nhắc lại tên VĐCB: ném trúng đích thẳng đứng.
Cô cho 1 trẻ lên thực hiện lại động tác ném trúng đích thẳng đứng

*TCVĐ: Tìm đúng nhà:

 Cô giới thiệu cách chơi.
- Cho trẻ chơi

-  Hồi tĩnh: cho trẻ đi lại nhẹ nhàng

* HĐ3:Kết thúc: 

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng
	- Trẻ hát cùng cô
- Trẻ đi các kiểu đi
- Trẻ tập 
-Trẻ quan sát 
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ thực hiện
-Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ đi nhẹ nhàng



	Hoạt động ngoài trời:
- Chơi VĐ: bắt bướm
- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời…

	*Kiến thức 

- Trẻ biết chơi trò chơi và hiểu luật chơi

*Kỹ năng

- Rèn phát triển vận động, phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ

*Thái độ

- Trẻ tích cực tham gia trò chơi.

- Trẻ thích thú khi được chơi với đu quay, cầu trượt, xích đu…
	- Sân chơi rông sạch sẽ. Con bướm bằng giấy buộc dây

	1. Chơi vận động: 

- Luật chơi: Chỉ cần chạm tay vaò con bướm

- Cách chơi: Cho trẻ đứng xung quanh cô, cô nói các con xem con bướm đang bay (cô dơ con bướm lên hạ xuống) Các cháu hãy nhảy lên cao để bắt được bướm, ai chạm được vào bướm là bắt được bướm

Cho trẻ chơi vđ 2- 3 lần

2. Chơi tự chọn

- Cô giới thiệu tên các đồ chơi ngoài trời

- Cô nhắc trẻ khi chơi không xô đẩy tranh giành đồ chơi, biết chờ đến lượt.

- Cô cho trẻ chơi, bao quát trẻ khi chơi
	- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi

	Hoạt động góc
	- Góc phân vai : Bán hàng

- Góc xây dựng:  Cửa hàng

- Góc HT: Xem tranh ảnh về nghề dịch vụ

- Góc Nghệ thuật: Cho trẻ biểu diễn các bài hát trong chủ đề, làm sách chủ đề

	Hoạt động chiều
   Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.

	* Kiến thức
Trẻ biết tham gia biểu diễn các tiết mục hát, múa, đọc thơ, kể chuyện đã học trong tuần
Biết tên một số bạn ngoan, lễ phép, tích cực trong tuần.
* Kỹ năng
Rèn sự tự tin, khả năng thể hiện cảm xúc, kỹ năng trình bày trước đám đông.
Rèn kỹ năng giao tiếp, lắng nghe và cổ vũ bạn bè
* Thái độ
Trẻ yêu thích văn nghệ, biết cổ vũ và động viên bạn
	- Danh sách bé ngoan cuối tuần
- Phần thưởng nhỏ: bé ngoan 
	1. Gây hứng thú
- Cho trẻ hát bài hát vui nhộn, vận động nhẹ để tạo không khí hào hứng. 
2. Biểu diễn văn nghệ:
Cô làm MC, giới thiệu tên tiết mục, người biểu diễn. 
- Trẻ lần lượt thể hiện các tiết mục đã chuẩn bị: hát, múa, đọc thơ…
- Cô khuyến khích, động viên trẻ biểu diễn tự tin, cổ vũ bạn.
Cô cho các bạn nhận xét về bạn
Ghi nhận những cố gắng của cháu còn rụt rè
3. Nêu gương bé ngoan
- Cô công bố danh sách bé ngoan trong tuần.
- Mời bé lên nhận lời khen/ phần thưởng là tràng pháo tay => phiếu bé ngoan
- Nhận xét, nêu rõ lý do bạn được tuyên dương để trẻ khác học tập.
4. Kết thúc
Cho trẻ giao lưu, chia sẻ cảm nghĩ, hứa phấn đấu.
- Cùng hát bài hát chia tay vui vẻ
	- Trẻ hát theo nhạc
- Trẻ thể hiện bài hát của mình
- Trẻ nhận xét về bạn
- Trẻ nhận phiếu bé ngoan 
- Trẻ nêu cảm nghĩ

	Đánh giá trẻ cuối ngày
	- Sĩ số trẻ:…………
- Trạng thái cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………
- Kiến thức, kỹ năng: ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
- Những trẻ cần lưu ý đặc biệt: ……………………………………………………………………………………… ….
- Biện pháp khắc phục: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….


